Tập đọc

                                                        CÒ VÀ CUỐC

I. Mục tiêu:
- Đọc lưu loát cả bài, đọc đúng từ khó, dễ lẫn. Nghỉ hơi, nhấn giọng đúng chỗ. Đọc bài với giọng đọc nhẹ nhàng, vui tươi.

GDKNS: Bảo vệ môi trường. Có ý chăm chỉ học tập, lao động, phê phán cái xấu và học tập những điều tốt.

- Hiểu nghĩa các từ: cuốc, trắng phau phau, thảnh thơi. Nội dung: Khuyên chúng ta chăm chỉ, chịu khó lao động mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

- HS có ý thức chăm chỉ trong học tập, trong lao động.

II. Đồ dùng dạy học: 
- Mũ mô phỏng hình ảnh con cò, con cuốc (HĐ1; HĐ4; HĐ5)

- Giáo án điện tử, máy chiếu, bảng chiếu.
III. Các hoạt động D-H:

A. Kiểm tra: (VNEN trước lớp) Cho 1 HS điều hành trước lớp:

- Gọi 1 bạn đọc đoạn mình thích trong bài Một trí khôn hơn trăm trí khôn.

- Các bạn khác theo dõi, đặt câu hỏi cho bạn.

- Lớp thảo luận, đánh giá, nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
B. Bài mới:

HĐ1: Khởi động:
- GV cùng HS hát và biểu diễn bài: Cò lả.

- GV giới thiệu vào bài: Chúng ta vừa thể hiện bài hát Cò lả - dân ca đồng bằng Bắc Bộ thật mượt mà. Cò trắng, cánh trắng phau phau, đôi cánh dập dờn như múa, thảnh thơi bay lượn trên bầu trời cao rộng. Nhưng có ai biết được rằng đôi cánh tinh khôi ấy cũng có lúc nhọc nhằn, lấm láp. Tiết học hôm nay sẽ mang đến cho các em một bài học vô cùng ý nghĩa qua cuộc trò chuyện thú vị giữa Cò và Cuốc. Chúng ta cùng đến với bài Tập đọc Cò và Cuốc.
- Giải nghĩa từ: Cò, Cuốc (giới thiệu về hai loài chim này).

HĐ2: Luyện đọc

	Bước 1:  Đọc mẫu

- GV đọc mẫu lần 1:  Giọng Cuốc: ngạc nhiên, ngây thơ. Giọng Cò: dịu dàng, vui vẻ. Phát âm chuẩn l/n. 
	HĐCL

- HS cả lớp theo dõi, đọc thầm theo.

*1 HS đọc mẫu lần 2.

	Bước 2: HD luyện đọc kết hợp luyện phát âm chuẩn, giải nghĩa từ.

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu trong nhóm.

- Hướng dẫn HS tìm và luyện phát âm từ khó, dễ lẫn. VD: lội ruộng, thế này, trả lời.
	HĐCL

- HS đọc nối tiếp từng câu cho đến hết bài trong nhóm 6 theo mô hình VNEN. Nhóm trưởng ghi lại những từ mà mình và bạn mình dễ nhầm lẫn khi phát âm.
- HS phát âm từ khó, dễ lẫn. 

	- HD HS ngắt giọng: GV đưa câu dài cần luyện đọc, yêu cầu HS tìm cách đọc: ngắt giọng và nhấn giọng sau đó luyện đọc .VD: 
 - Em sống trong bụi cây dưới đất,/ nhìn lên trời xanh,/ thấy các anh chị trắng phau phau,/ đôi cánh dập dờn như múa,// không nghĩ cũng có lúc/ chị phải khó nhọc thế này.//
- Phải có lúc vất vả lội bùn/ mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao.// Còn áo bẩn muốn sạch thì khó gì!
- HD chia đoạn: Chia 3 đoạn:

Đoạn 1: Từ đầu “... ngại gì bẩn hả chị?”

Đoạn 2: Tiếp theo “.... muốn sạch thì khó gì?”
Đoạn 3: Còn lại.

- Yêu cầu HS luyện đọc nối tiếp đoạn trong nhóm, kết hợp giải nghĩa từ khó: trắng phau phau, thảnh thơi.
+ Cho HS dựa SGK, giải nghĩa từ trắng phau phau. GV đưa hình ảnh con cò để minh họa.

+ Tìm từ gồm 2 tiếng bắt đầu bằng “th” có nghĩa là nhàn, không lo nghĩ nhiều.

     Em hãy đặt câu với từ “thảnh thơi”.
+ Câu em vừa đặt thuộc mẫu câu nào?
	HĐCN - HĐCL

- HS luyện đọc câu, đoạn văn  trên bảng chiếu.
- HS theo dõi.

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong nhóm theo mô hình VNEN. (Nhóm 6)
- HS nêu

- HS nêu: thảnh thơi

- HS đặt câu. VD: Bà em đang thảnh thơi ngồi đọc sách.

- Mẫu câu: Ai thế nào?

	- Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương nhóm, cá nhân đọc tốt. 
	- HS thể hiện giọng đọc trước lớp.

- Lớp theo dõi nhận xét, bình chọn nhóm, bạn đọc tốt.


HĐ3:Tìm hiểu bài

	Bước 1: VNEN trong nhóm 6 
Nhóm trưởng điều hành các bạn thảo luận theo những câu hỏi sau:
- Cuốc thấy Cò đang làm gì?

- Cuốc hỏi Cò điều gì?

- Vì sao Cuốc lại hỏi Cò như vậy?

- Cò nói gì với Cuốc?

- Câu trả lời của Cò chứa đựng một lời khuyên, lời khuyên đó là gì?

Bước 2: VNEN trước lớp: 1 HS điều hành trước lớp theo những câu hỏi trên.

Bước 3: GV hướng dẫn bổ sung, mở rộng:
- Còn em nào muốn hỏi điều gì về nội dung bài?  GV giải đáp.

- Nếu em là Cuốc, sau câu chuyện trên, em sẽ nói gì với chị Cò.

- Bài học khuyên chúng ta điều gì?
Chốt: Câu chuyện khuyên chúng ta chăm chỉ, chịu khó lao động mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

- Hình ảnh Cò trong bài khiến em liên tưởng đến ai?
- GV giảng: Hình ảnh con Cò khiến ta liên tưởng đến người mẹ của chúng ta, những người phụ nữ Việt Nam hiền hòa mà cần cù, tần tảo, thức khuya dậy sớm để lo toan cho cuộc sống gia đình. Nhờ đó các em mới được thảnh thơi ngày ngày quần áo đẹp đến trường. Hãy yêu và giúp mẹ nhiều hơn các em nhé!

- Cò là một hình ảnh đẹp, vì thế Cò được xuất hiện trong rất nhiều bài thơ, bài ca dao rất hay. Bạn nào có thể đọc cho cả lớp nghe một câu thơ hay câu ca dao về con Cò? 

- Còn rất nhiều những bài thơ, bài ca dao, bài hát về con cò. Sau này học lên các lớp trên các em sẽ được tìm hiểu như: Cái Cò lặn lội bờ sông. Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non ...
HĐ4: Luyện đọc lại
- GV hướng dẫn cách đọc phân vai.
- Tổ chức cho HS luyện đọc phân vai theo nhóm.
Lưu ý học sinh:

+ Giọng Cuốc: ngạc nhiên, ngây thơ. Giọng Cò: dịu dàng, vui vẻ.

+ Phát âm chuẩn l/n.
- Cho HS thể hiện giọng đọc phân vai trước lớp.
- T/c đánh giá, tuyên dương.
- Đưa hình ảnh đảo cò Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Kết hợp liên hệ giáo dục ý thức bảo vệ đàn cò, bảo vệ những con vật gần gũi quanh mình, ý thức bảo vệ môi trường và sống gần gũi với thiên nhiên.
	Các nhóm thảo luận dưới sự điều hành của nhóm trưởng.
- Cò lội ruộng bắt tép.

- Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao?

- Vì Cuốc nghĩ rằng áo Cò trắng phau, Cò thường bay dập dờn như múa trên trời cao, chẳng lẽ có lúc lại phải lội bùn bắt tép bẩn thỉu, khó nhọc như vậy.

- “Khi làm việc, ngại gì bẩn hở chị?”
- Phải có lúc vất vả lội  bùn, mới có khi được thảnh thơi bay trên trời cao. Còn áo bẩn muốn sạch thì khó gì!
- Khi lao động, không ngại vất vả khó khăn.
- Mọi người ai cũng phải lao động.

- Phải vất vả lao động mới được sung sướng ấm no.

- Phải vất vả lao động mới có lúc thảnh thơi, sung sướng.

HS nối tiếp phát biểu suy nghĩ của mình.

- HS nêu theo ý kiến các nhân.

- HS nêu theo suy nghĩ.

- Bài học khuyên chúng ta chăm chỉ, chịu khó lao động mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

- HS nối tiếp phát biểu:

+ Em nghĩ đến những người làm việc trên đồng ruộng.

+ Em nghĩ đến những người nông dân cần cù. 

+ Em nghĩ đến mẹ của mình.

- HS theo dõi

- HS đọc: 

+ Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.

+ Cái cò đi đón cơn mưa

Tối tăm mù mịt ai đưa cò về.

- HS nêu cách đọc phân vai.

- HS hoạt động theo mô hình VNEN trong nhóm 6: Tự phân vai và luyện đọc.
- 1 - 2 nhóm đọc trước lớp.
- Các nhóm bình xét.
 


C. Củng cố dặn dò: 
  
 Các em thân mến, mỗi chúng ta đều lớn lên trong vòng tay ấm áp và những câu hát ru ngọt ngào của bà, của mẹ. Để kết thúc tiết học cô xin tặng các em một đoạn hát ru rất hay về con cò, mời các em cùng nghe và suy ngẫm nhé.  
ĐIỀU HÀNH KIỂM TRA BÀI CŨ
 
Mời các bạn cùng tôi ôn lại bài cũ.

- Bạn hãy cho tôi biết tiết Tập đọc trước chúng ta học bài gì? Tôi mời bạn .... Cảm ơn bạn, mời bạn ngồi.

- Bạn hãy đọc một đoạn mà mình thích trong bài Một trí khôn hơn trăm trí khôn. Tôi mời bạn ....

   Các bạn khác chú ý nghe và đặt câu hỏi cho bạn.  Mời bạn đọc bài.

- Các bạn hãy đặt câu hỏi cho bạn. Tôi mời bạn ....

- Tôi muốn hỏi bạn một câu: Bài đọc này khuyên chúng ta điều gì? 

Bạn vừa trả lời rất chính xác.
- Tôi thấy bạn ...                        đã học bài cũ rất tốt, đọc lưu loát, diễn cảm và trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Tôi đề nghị cả lớp tuyên dương bạn ....


Em đã điều hành xong phần kiểm tra bài cũ, em thấy các bạn đều học bài cũ tốt. Em mời cô giáo nhận xét thêm.

ĐIỀU HÀNH TÌM HIỂU BÀI

	Nhóm trưởng điều hành các bạn thảo luận theo những câu hỏi sau:
- Cuốc thấy Cò đang làm gì?

Bạn trả lời rất đúng.

- Cuốc hỏi Cò điều gì?

- Vì sao Cuốc lại hỏi Cò như vậy?

- Cò nói gì với Cuốc?

- Câu trả lời của Cò chứa đựng một lời khuyên, lời khuyên đó là gì?


	Các nhóm thảo luận dưới sự điều hành của nhóm trưởng.

- Cò lội ruộng bắt tép.

- Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao?

- Vì Cuốc nghĩ rằng áo Cò trắng phau, Cò thường bay dập dờn như múa trên trời cao, chẳng lẽ có lúc lại phải lội bùn bắt tép bẩn thỉu, khó nhọc như vậy.

- “Khi làm việc, ngại gì bẩn hở chị?”
- Phải có lúc vất vả lội  bùn, mới có khi được thảnh thơi bay trên trời cao. Còn áo bẩn muốn sạch thì khó gì!
- Khi lao động, không ngại vất vả khó khăn.
- Mọi người ai cũng phải lao động.

- Phải vất vả lao động mới được sung sướng ấm no.

- Phải vất vả lao động mới có lúc thảnh thơi, sung sướng.


ĐIỀU HÀNH TÌM HIỂU BÀI

	Nhóm trưởng điều hành các bạn thảo luận theo những câu hỏi sau:
- Cuốc thấy Cò đang làm gì?

Bạn trả lời rất đúng.

- Cuốc hỏi Cò điều gì?

- Vì sao Cuốc lại hỏi Cò như vậy?

- Cò nói gì với Cuốc?

- Câu trả lời của Cò chứa đựng một lời khuyên, lời khuyên đó là gì?


	Các nhóm thảo luận dưới sự điều hành của nhóm trưởng.

- Cò lội ruộng bắt tép.

- Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao?

- Vì Cuốc nghĩ rằng áo Cò trắng phau, Cò thường bay dập dờn như múa trên trời cao, chẳng lẽ có lúc lại phải lội bùn bắt tép bẩn thỉu, khó nhọc như vậy.

- “Khi làm việc, ngại gì bẩn hở chị?”
- Phải có lúc vất vả lội  bùn, mới có khi được thảnh thơi bay trên trời cao. Còn áo bẩn muốn sạch thì khó gì!
- Khi lao động, không ngại vất vả khó khăn.
- Mọi người ai cũng phải lao động.

- Phải vất vả lao động mới được sung sướng ấm no.

- Phải vất vả lao động mới có lúc thảnh thơi, sung sướng.


            ĐIỀU HÀNH TÌM HIỂU BÀI

	 Em xin phép cô giáo cho em trao đổi nội dung bài cùng các bạn. Mời các bạn trả lời các câu hỏi sau:
- Cuốc thấy Cò đang làm gì?

Bạn trả lời rất đúng, tôi mời bạn ngồi.

- Cuốc hỏi Cò điều gì?

Câu trả lời của bạn hoàn toàn chính xác. Cảm ơn bạn!
- Vì sao Cuốc lại hỏi Cò như vậy?

Ban vừa có một câu trả lời rất xuất sắc., đề nghị cả lớp tặng cho bạn một tràng pháp tay.
- Cò trả lời Cuốc như thế nào?

Rất tốt, mời bạn ngồi.
- Câu trả lời của Cò chứa đựng một lời khuyên, lời khuyên đó là gì? Tôi mời bạn ...
Bạn nào có ý kiến khác?
Các bạn vừa trả lời đều rất đúng. Theo tôi bài học khuyên chúng ta phải chăm chỉ lao độngmới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Thưa cô, em đã điều hành xong phần tìm hiểu bài, em mời cô tiếp tục điều hành tiết học.
	- Cò lội ruộng bắt tép.

- Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao?

- Vì Cuốc nghĩ rằng áo Cò trắng phau, Cò thường bay dập dờn như múa trên trời cao, chẳng lẽ có lúc lại phải lội bùn bắt tép bẩn thỉu, khó nhọc như vậy.

- “Khi làm việc, ngại gì bẩn hở chị?”
- Phải có lúc vất vả lội  bùn, mới có khi được thảnh thơi bay trên trời cao. Còn áo bẩn muốn sạch thì khó gì!
- Khi lao động, không ngại vất vả khó khăn.
- Mọi người ai cũng phải lao động.

- Phải vất vả lao động mới được sung sướng ấm no.

- Phải vất vả lao động mới có lúc thảnh thơi, sung sướng.


Chào các bạn, tôi là Cuốc. Qua câu chuyện với chị Cò, tôi hiểu ra một điều rằng, mỗi chúng ta cần phải có lao động thì cuộc sống mới vui và ý nghĩa. Từ nay tôi sẽ chăm chỉ. Tôi cũng khuyên các bạn hãy chăm học, chăm làm để trở thành con ngoan, trò giỏi nhé!

Chào các bạn, tôi là Cò. Các bạn có thấy loài cò chúng tôi rất đáng yêu không? Thay mặt cho loài Cò, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng hãy bảo vệ loài cò chúng tôi và cả những loài vật khác nữa, bởi vì thiếu chúng tôi, làng quê Việt Nam sẽ kém duyên dáng đi rất nhiều đấy. Các bạn có đồng ý không?
Chào các bạn, tôi là Cuốc. Qua câu chuyện với chị Cò, tôi hiểu ra một điều rằng, mỗi chúng ta cần phải có lao động thì cuộc sống mới vui và ý nghĩa. Từ nay tôi sẽ chăm chỉ. Tôi cũng khuyên các bạn hãy chăm học, chăm làm để trở thành con ngoan, trò giỏi nhé!

Chào các bạn, tôi là Cò. Các bạn có thấy loài cò chúng tôi rất đáng yêu không? Thay mặt cho loài Cò, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng hãy bảo vệ loài cò chúng tôi và cả những loài vật khác nữa, bởi vì thiếu chúng tôi, làng quê Việt Nam sẽ kém duyên dáng đi rất nhiều đấy. Các bạn có đồng ý không?
Chào các bạn, tôi là Cuốc. Qua câu chuyện với chị Cò, tôi hiểu ra một điều rằng, mỗi chúng ta cần phải có lao động thì cuộc sống mới vui và ý nghĩa. Từ nay tôi sẽ chăm chỉ. Tôi cũng khuyên các bạn hãy chăm học, chăm làm để trở thành con ngoan, trò giỏi nhé!


Chào các bạn, tôi là Cò. Các bạn có thấy loài cò chúng tôi rất đáng yêu không? Thay mặt cho loài Cò, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng hãy bảo vệ loài cò chúng tôi và cả những loài vật khác nữa, bởi vì thiếu chúng tôi, làng quê Việt Nam sẽ kém duyên dáng đi rất nhiều đấy. Các bạn có đồng ý không?
ĐIỀU HÀNH KIỂM TRA BÀI CŨ

 
Mời các bạn cùng tôi ôn lại bài cũ.

- Bạn hãy cho tôi biết tiết Đạo đức trước chúng ta học bài gì? Tôi mời bạn .... Cảm ơn bạn, mời bạn ngồi.

- Bạn nào cho tôi biết khi nào cần nói lời yêu cầu, đề nghị? Tôi mời bạn ....

Bạn vừa trả lời rất chính xác.

- Vậy nói lời yêu cầu, đề nghị một cách lịch sự, phù hợp thể hiện điều gì?

- Tôi thấy các bạn đã học bài cũ rất tốt. Tôi đề nghị cả lớp tuyên dương các bạn.


Em đã điều hành xong phần kiểm tra bài cũ, em thấy các bạn đều học bài cũ tốt. Em mời cô giáo nhận xét thêm. 

· Em xin phép cô và các bạn, em nghe điện thoại.

· A lô, con chào mẹ ạ!

· Con hết đau bụng rồi ạ. Con sẽ gọi lại cho mẹ sau nhé! Con chào mẹ ạ!
GV:        - Mẹ em vừa gọi điện cho em sao?

Hoàng:   - Vâng ạ.

GV:        - Có việc gì quan trọng không em?

Hoàng:   - Không ạ, mẹ hỏi em có còn đau bụng không ạ.

GV:        - Hoàng ạ, vừa rồi cô thấy em đáng khen ở chỗ trước khi nghe điện thoại em đã xin phép cô và các bạn với thái độ rất lịch sự, em còn nói chuyện với mẹ rất lễ phép khi nghe điện thoại. Nhưng có điều cô muốn Hoàng và tất cả các bạn trong lớp cần nhớ là các em còn nhỏ, không nên mang điện thoại tới lớp và càng không được sử dụng điện thoại trong giờ học vì như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến việ học của các em. Các em đã nhớ chưa?  Hoàng đưa cô cầm điện thoại giúp, cuối giờ cô sẽ gửi lại em.
Hoàng:   - Em xin lỗi cô và các bạn, lần sau em sẽ không mang điện thoại tới lớp nữa ạ.

GV     :   - Cô tin em!
Bài 1: Mời các bạn cùng tôi thảo luận nội dung bài.

1. Khi ®iÖn tho¹i reo, b¹n Vinh lµm g× vµ nãi g×? Tôi mời bạn ….. Bạn trả lời rất đúng. 
2. B¹n Nam hái th¨m b¹n Vinh qua ®iÖn tho¹i như​ thÕ nµo? Tôi mời bạn …..
3. Bạn cã thÝch c¸ch nãi chuyÖn qua ®iÖn tho¹i cña hai b¹n kh«ng? V× sao? Tôi mời bạn ….. 
4. Bạn häc được ®iÒu g× qua cuéc nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i gi÷a hai b¹n Vinh vµ Nam? Tôi mời bạn …..

Vậy qua tình huống này chúng ta cần học ở các bạn Vinh và Nam cách nói chuyện điện thoại rõ ràng, lịch sự và thân mật.

Bài 2: Các bạn hãy sắp xếp thứ tự các câu sau thành đoạn đối thoại cho phù hợp bằng cách đánh số từ 1 đến 4.

- Số 1 là câu nào ? Tôi mời bạn …     Tôi đồng ý với bạn.

-  Số 2 là câu nào ? Tôi mời bạn …      Đúng

- Số 3 là câu nào ? Tôi mời bạn …  

- Số 4 là câu nào ? Tôi mời bạn …   

- Vậy là chúng ta đã đánh số thứ tự các câu xong, tôi mời bạn ….. đọc lại đoạn hội thoại.

- Bây giờ chúng ta hãy đóng vai theo tình huống trên. Mời các bạn nhận vai rồi đóng vai!  
Bài 1: Mời các bạn cùng tôi thảo luận nội dung bài.

1. Khi ®iÖn tho¹i reo, b¹n Vinh lµm g× vµ nãi g×? Tôi mời bạn ….. Bạn trả lời rất đúng. 

2. B¹n Nam hái th¨m b¹n Vinh qua ®iÖn tho¹i như​ thÕ nµo? Tôi mời bạn …..
3. Bạn cã thÝch c¸ch nãi chuyÖn qua ®iÖn tho¹i cña hai b¹n kh«ng? V× sao? Tôi mời bạn ….. 
4. Bạn häc được ®iÒu g× qua cuéc nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i gi÷a hai b¹n Vinh vµ Nam? Tôi mời bạn …..


Vậy qua tình huống này chúng ta cần học ở các bạn Vinh và Nam cách nói chuyện điện thoại rõ ràng, lịch sự và thân mật.

Bài 2: Các bạn hãy sắp xếp thứ tự các câu sau thành đoạn đối thoại cho phù hợp bằng cách đánh số từ 1 đến 4.

- Số 1 là câu nào ? Tôi mời bạn …     Tôi đồng ý với bạn.

-  Số 2 là câu nào ? Tôi mời bạn …      Đúng

- Số 3 là câu nào ? Tôi mời bạn …  

- Số 4 là câu nào ? Tôi mời bạn …   

- Vậy là chúng ta đã đánh số thứ tự các câu xong, tôi mời bạn ….. đọc lại đoạn hội thoại.

- Bây giờ chúng ta hãy đóng vai theo tình huống trên. Mời các bạn nhận vai rồi đóng vai!        
TUẦN 22          Thứ hai ngày 26 tháng 1 năm 2015
Sáng                                            GV chuyên dạy       
Chiều                                                     Tập đọc
MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN

I. Mục tiêu:

- Biết ngắt nghỉ đúng chỗ; đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.

- Hiểu nghĩa các từ: Ngầm, cuống quýt, đắn đo, thình lình. Hiểu nội dung: Bài ca ngợi sự thông minh nhanh nhẹn của Gà Rừng. Hiểu bài học rút ra từ câu chuyện: Khó khăn, hoạn nạn thử thách trí thông minh của mỗi người. 
- GD HS chớ kiêu căng hợm mình, xem thường người khác.

- GDKNS: Rèn tư duy sáng tạo; ra quyết định; ứng phó với căng thẳng.

II. Đồ dùng dạy học: Tranh SGK, bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy - học.

              A. Kiểm tra: Học sinh đọc bài: Vè chim, TLCH

              B. Bài mới:

Tiết 1

HĐ1: Giới thiệu bài.

HĐ2: Luyện đọc

	Bước 1:  Đọc mẫu

- GV đọc mẫu lần 1: Người dẫn chuyện: chậm rãi. Chồn: lúc hợm hĩnh, lúc thất vọng, lúc chân thành. Gà Rừng: lúc khiêm tốn, lúc bình tĩnh.

- Gọi 1 HS đọc mẫu lần 2.
	HĐCL

- HS cả lớp theo dõi, đọc thầm theo.

*1 HS đọc mẫu lần 2.

	Bước 2: HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu.

- Hướng dẫn phát âm từ khó, dễ lẫn: VD: cuống quýt, nấp, reo lên, lấy gậy, thình lình,...
	HĐCL

- Mỗi HS đọc 1 câu cho đến hết bài. 

- HS phát âm từ khó, dễ lẫn. VD: cuống quýt, nấp, reo lên, lấy gậy, thình lình,...

	- Yêu cầu 3 HS tiếp nối nhau đọc theo đoạn 
	-  3 HS nối tiếp nhau đọc đoạn cho đến hết bài. 

	- HD HS ngắt giọng: GV treo bảng phụ yêu cầu HS tìm cách đọc và luyện đọc các câu khó ngắt giọng: 
VD: 

+ Chợt thấy ... săn / chúng cuống quýt nấp vào một cái hang. // (giọng hồi hộp, lo sợ) 

  + Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình.// (giọng cảm phục chân thành)

- GV giúp HS hiểu nghĩa các từ mới: Ngầm, cuống quýt, đắn đo, thình lình, coi thường, buồn bã, trốn đằng trời
	HĐCN - HĐCL

- HS luyện đọc các câu  trên bảng phụ.

HĐCN - HĐCL

- HS đọc phần chú giải tìm hiểu nghĩa các từ : Ngầm, cuống quýt, đắn đo, thình lình, coi thường, buồn bã, trốn đằng trời

	- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm. 
	- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong nhóm.

	- Tổ chức cho các nhóm thi đọc.GV theo dõi
- Nhận xét, tuyên dương nhóm, cá nhân đọc tốt. 
	- Các nhóm thi đọc trước lớp.

- Lớp theo dõi nhận xét, bình chọn nhóm, bạn đọc tốt.

	- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
	- HĐCL: Đọc đồng thanh.


Tiết 2
HĐ3: Tìm hiểu bài

	Tổ chức hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi:

- Tìm những câu nói lên thái độ của Chồn đối với Gà Rừng?

- Chuyện gì đã xảy ra với đôi bạn?

- Khi gặp nạn Chồn ta xử lí như thế nào?

- Gà Rừng đã nghĩ ra mẹo gì?

- Gà Rừng có những phẩm chất tốt nào?

- Sau lần thoát nạn thái độ của Chồn đối với Gà Rừng ra sao?

- Em chọn tên nào cho chuyện? Vì sao?

Câu chuyện nói lên điều gì?

- Em thích nhân vật nào nhất? Em học tập ở nhân vật đó điều gì?

- Nội dung của câu chuyện là gì?

Chốt: Bài ca ngợi sự thông minh nhanh nhẹn của Gà Rừng. Qua đó ta thấy khó khăn, hoạn nạn thử thách trí thông minh của mỗi người. 
HĐ3: Luyện đọc lại:

- Yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm
- Luyện đọc cả bài, yêu cầu:

+ Đọc đúng giọng toàn bài.

+ Phát âm chuẩn l/n.
	HĐCL

- Chồn vẫn ngầm coi thường bạn. “Ít thế sao? Mình thì có hàng trăm.”

- Đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng, ...

- Chồn rất sợ hãi và chẳng nghĩ ra được điều gì.

- Gà Rừng giả chết rồi vùng chạy để đánh lạc hướng người thợ săn, tạo cơ hội cho Chồn vọt ra khỏi hang.

- Thông minh, dũng cảm

- Chồn thay đổi hẳn thái độ, nó tự thấy một trí khôn của bạn còn hơn cả trăm trí khôn của nó.

HĐCN

- VD: Em thích Gà Rừng vì nó bình tĩnh, thông minh lúc gặp nạn.

- Bài ca ngợi sự thông minh, nhanh nhẹn của Gà Rừng.

- HĐ nhóm: Luyện đọc trong nhóm

- HĐ cả lớp: Thi đọc trước lớp



HĐ4. Củng cố, dăn dò: 

- Qua câu chuyện em rút ra bài học gì? (Khó khăn, hoạn nạn thử thách trí thông minh của mỗi người ,chớ kiêu căng hợm mình, xem thường người khác.)
- Nhận xét tiết học.


Toán

TIẾT 106: KIỂM TRA

I. Mục tiêu: 

Kiểm tra kiến thức từ tuần 19, tập trung vào các nội dung sau:
- Bảng nhân 2, 3, 4, 5.

- Nhận dạng và gọi đúng tên đường gấp khúc, tính độ dài đường gấp khúc.

- Giải toán có lời văn bằng một phép tính nhân.

- Giáo dục HS tính tự giác, ý thức tập trung học  tập.

II. Đề bài:

A. Trắc nghiệm 
   Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Cho 4 x 3 + 5? Số thích hợp để điền vào dấu chấm hỏi là:

    A. 32                        B. 12                        C. 17                                D. 48

Câu 2: 14 là tích của hai số nào dưới đây?

    A. 5 và 9                  B. 4 và 6                  C. 3 và 5                          D. 2 và 7

Câu 3: Cho dãy số: 8; 12; 16; 20; ...

    Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

    A. 21                        B. 24                       C. 28                                D. 32

B. Tự luận 
Câu 1: Tính nhẩm 

3 x 5 = 
           5 x 9 = 


5 x 4 =                    3 x 7 = 

2 x 4 = 
           2 x 9 =


4 x 5 =                    5 x 5 =

Câu 2:  Tính

         4 x 9 + 14 = 
                      

2 x 6 - 12 = 

                          =                                                            =

Câu 3: Mỗi đôi dép có hai chiếc dép. Hỏi 9 đôi dép có bao nhiêu chiếc dép?

Câu 4: Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE (xem hình vẽ)

                                 B                         

                                                              D


       A                                     C                                        E

III. Các hoạt động dạy học:

HĐ1: GV phát đề kiểm tra 

GV nhắc nhở HS làm bài

HĐ2: HS làm bài

HĐ3: GV thu bài, nhận xét tiết kiểm tra


Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 2015
Sáng                                     Hoạt động ngoài giờ lên lớp
GV chuyên dạy

 
Toán

TIẾT 107: PHÉP CHIA

I. Mục tiêu:

- Nhận biết được phép chia. Biết quan hệ giữa phép nhân và phép chia, từ phép nhân viết thành hai phép chia.

- Rèn kĩ năng tính toán về phép chia cho HS.

- Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng dạy - học: Tranh minh hoạ bài tập 1.
III. Các hoạt động dạy - học.

	A. KT: Các em đã được học những phép tính nào?

GV nhận xét

B. Bài mới.

HĐ1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp, ghi tên bài.

HĐ2: Giới thiệu phép chia.

B1: Phép chia 6 : 2 = 3

- GV lấy 3 ô vuông lần thứ nhất, y/c HS lấy.

- GV lấy 3 ô vuônglần thứ hai, y/c HS lấy.

- Y/c HS nêu phép nhân.

- Lấy 6 ô vuông, chia đều làm 2 phần. Mỗi phần có mấy ô vuông?

- Khi chia đều 6 ô vuông cho 2 phần thì mỗi phần được bao nhiêu ô vuông?

- 6 ô vuông chia đều thành 2 phần thì mỗi phần có 3 ô vuông. Ta có phép tính để tìm số ô vuông của mỗi bạn, số ô vuông của mỗi phần là 6 : 2 = 3. 

B2: Phép chia 6 : 3 = 2

- Tương tự như phép chia 6 : 2 = 3.

B3: Mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia

- Nêu bài toán: Mỗi phần có 3 ô vuông. Hỏi 2 phần có mấy ô vuông?

- GV nêu 2 bài toán ngược:

+ Có 6 ô vuông chia thành 2 phần thì mỗi phần có mấy ô vuông? Hãy nêu phép tính tìm số ô vuông của mỗi phần?

+ Có 6 ô vuông được chia thành các phần bằng nhau, mỗi phần có 3 ô vuông. Hỏi chia được mấy phần như thế? Hãy nêu phép tính tìm số phần chia được?

- Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa phép nhân: 3 x 2 = 6 và hai phép chia: 6 : 3 = 2 và 

6 : 2 = 3?

Chốt: Vậy từ 1 phép nhân: 3 x 2 = 6, ta lập được hai phép chia tương ứng là:

                                       6 : 2 = 3 

                      

                                       6 : 3 = 2

 Lấy tích chia cho thừa số thứ hai thì được kết quả là thừa số thứ nhất, lấy tích chia cho thừa số thứ nhất thì được kết quả là thừa số thứ hai.
	- HS trả lời.

- HĐ nhóm bàn.

- HS lấy 3 ô vuông.

- HS lấy tiếp 3 ô vuông.

- HS nêu: 3 x 2 = 6.

- Thực hiện chia đều 6 ô vuông làm 2 phần.

- Mỗi phần có 3 ô vuông.

- 6 : 2 = 3.

- Đọc là Sáu chia hai bằng ba.
- Dấu “:” là dấu chia.

- Có 3 x 2 = 6 (ô vuông).

- Mỗi phần có 6 : 2 = 3 (ô vuông)

- Chia được 6 : 3 = 2 (phần)

- Lấy tích chia cho thừa số thứ hai thì được kết quả là thừa số thứ nhất, lấy tích chia cho thừa số thứ nhất thì được kết quả là thừa số thứ hai.

	HĐ3: Thực hành.

Bài 1: Cho phép nhân viết thành hai phép chia (theo mẫu)

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV treo tranh mẫu.

- Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu mẫu:

         4 x 2 = 8 

         8 : 2 = 4 

         8 : 4 = 2

- Y/c HS làm bài vào vở, 1HS lên bảng làm.

- GV nhận xét.

- Củng cố viết phép chia từ phép nhân. 

Chốt: Lấy tích chia cho thừa số thứ hai thì được kết quả là thừa số thứ nhất, lấy tích chia cho thừa số thứ nhất thì được kết quả là thừa số thứ hai.
	- HĐ cả lớp.
- HS đọc.

- HS quan sát mẫu.

- HĐ cá nhân: Làm bài.
- Nhận xét, chữa bài.

3 x 5 = 15   4 x 3 =12      2 x 5 =10

15 : 3 = 5    12 : 3=4        10 : 2 = 5

15 : 5 = 3    12 : 4=3        10 : 5 = 2

	Bài 2: Tính

- Gọi HS đọc y/c.
- Y/c làm bài, 2 HS lên bảng làm.

- Y/c HS đổi chéo vở kiểm tra bài.

- GV nhận xét.

- Củng cố về phép nhân, phép chia và mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. (Từ một phép nhân ta có thể lập được hai phép chia tương ứng bằng cách lấy tích chia cho thừa số thứ hai thì được kết quả là thừa số thứ nhất, lấy tích chia cho thừa số thứ nhất thì được kết quả là thừa số thứ hai.)
	- HS đọc y/c.

- HĐ cá nhân: Làm bài.
- HS đổi chéo vở kiểm tra.

- Nhận xét, chữa bài.

a.  3 x 4 = 12          b. 4 x 5 = 20

    12 : 3 =  4              20 : 4 = 5

    12 : 4 = 3               20 : 5 = 4




HĐ4. Củng cố, dặn dò: 
- Từ một phép nhân, ta có thể viết được mấy phép chia, làm như thế nào?
- Nhận xét tiết học.


Đạo đức
BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (T2)

I.Mục tiêu:

- HS biết tự đánh giá việc sử dụng lời yêu cầu, đề nghị của bản thân.

- HS thực hành nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự khi muốn nhờ người khác giúp đỡ; nói lời đề nghị lịch sự với các bạn trong lớp và biết phân biệt giữa lời nói lịch sự và chưa lịch sự.

- Biết quý trọng những người biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp.

- GDKNS: KN nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự trong giao tiếp với người khác; KN thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác.

II. Các hoạt động dạy học.
 A. Kiểm tra: - Khi nói lời yêu cầu, đề nghị em cần nói với thái độ như thế nào?
 B. Bài mới.

HĐ1: HS tự liên hệ

- Mục tiêu: HS biết tự đánh giá việc sử dụng lời yêu cầu, đề nghị của bản thân.

- Cách tiến hành:

	GV nêu yêu cầu: Những em nào đã biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự khi cần được giúp đỡ? Hãy kể lại 1 vài trường hợp cụ thể?

GV khen những HS đã biết thực hiện bài học.

+ Khi nói lời yêu cầu, đề nghị em cần nói với thái độ như thế nào?

 Chốt: Khi nói lời yêu cầu, đề nghị, cần nói với giọng nhẹ nhàng, lời nói đủ ý, nói với thái độ lịch sự, như vậy là thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác.
	- Củng cố việc sử dụng lời yêu cầu, đề nghị của bản thân.

- HS tự liên hệ. VD: 

+ Trong giờ Mĩ thuật, em quên hộp màu ở nhà, em hỏi bạn Phong: Bạn cho mình dùng nhờ màu vẽ với nhé, mình để quên ở nhà rồi!

+ Em làm rơi chiếc bút nhưng em lại ngồi ở bên trong không với tới bút, em ngồi với bạn bên cạnh: Linh ơi, cậu nhặt hộ mình chiếc bút với, mình không với tới.

+ Khi nói lời yêu cầu, đề nghị em cần nói với thái độ lịch sự.




HĐ2: Đóng vai

- MT: HS thực hành nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự khi muốn nhờ người khác giúp đỡ.
- Cách tiến hành:

	GV nêu tình huống, yêu cầu HS thảo luận, đóng vai theo tình huống.

+ TH1:  Em muốn được mẹ hoặc bố cho đi chơi vào ngày chủ nhật.

+ TH2: Em muốn hỏi thăm chú công an đường đi đến nhà một người quen.

+ TH3: Em muốn nhờ em bé lấy hộ chiếc bút.
 Chốt: Khi cần đến sự giúp đỡ dù là nhỏ  của người khác, em cần có lời nói và  hành động, cử chỉ phù hợp. 
	- HĐ nhóm đôi: thảo luận và đóng vai theo các tình huống GV yêu cầu.

- Một vài nhóm lên đóng vai trước lớp.

- Cả lớp thảo luận, nhận xét về lời nói, cử chỉ, hành động khi đề nghị được giúp đỡ của các nhóm.




HĐ3: Trò chơi: Văn minh lịch sự

- Mục tiêu: HS thực hành nói lời đề nghị lịch sự với các bạn trong lớp và biết phân biệt giữa lời nói lịch sự và chưa lịch sự.

- Cách tiến hành:

+ GV phổ biến luật chơi.

Người chủ trò đứng trên bảng nói to một câu đề nghị nào đó đối với các bạn trong lớp. Chẳng hạn:  - Mời các bạn đứng lên!

                    - Mời các bạn ngồi xuống!

                    - Tôi muốn đề nghị các bạn giơ tay phải!

                    - Hãy ngồi yên!

                    - ...      

Nếu là lời đề nghị lịch sự thì các bạn sẽ làm theo. Còn nếu là lời đề nghị chưa lịch sự thì các bạn sẽ không thực hiện động tác được yêu cầu.

Ai không tthực hiện đúng luật chơi thì phải hát một bài.

+ HS thực hiện trò chơi.

+ GV nhận xét, đánh giá.

Chốt: Cần phải biết nói lời yêu cầu, đề nghị giúp đỡ một cách lịch sự, phù hợp để tôn trọng mình và người khác 

HĐ4. Củng cố dặn dò:

- Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong giao tiếp hằng ngày là tự trọng và tôn trọng người khác
- Nhận xét giờ học. Dặn HS thực hiện nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự khi cần được giúp đỡ và nhắc nhở bạn bè, anh em cùng thực hiện..

Tập viết

CHỮ HOA S

I. Mục tiêu
- Viết đúng chữ hoa S (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ), chữ và câu  ứng dụng: Sáo (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) “Sáo tắm thì mưa”(3 lần).

- Viết đúng kiểu chữ, đều nét, viết đúng quy trình, cách đúng khoảng cách giữa các con chữ, các chữ.

- Giáo dục học sinh ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Mẫu chữ hoa S trong khung chữ. Bảng phụ viết sẵn câu ứng dụng.

- HS: Vở Tập viết 2- tập hai; bảng con.

III. Các hoạt động dạy học

	A. Kiểm tra 
	

	- Yêu cầu  viết bảng con: R, Ríu
- Nhận xét - đánh giá.
	- 2 HS lên bảng viết.

- Nhận xét.

	B. Bài mới
	

	HĐ1. HD viết chữ hoa S
	

	Bước 1. Quan sát cấu tạo và quy trình viết chữ S hoa
	HĐCL

	- GV treo mẫu chữ trong khung chữ cho HS quan sát 
	

	+ Quan sát, nhận xét chữ mẫu 
	- HS quan sát, nhận xét.

	Chữ hoa S cỡ vừa:

 - Cao mấy li, rộng mấy li?
	- Chữ  S hoa   cao 5 li, rộng gần 3,5 li.

	- Gồm mấy nét viết? Là nét nào?
	- Gồm 1 nét: Là kết hợp của 2 nét cơ bản: nét cong dưới và nét móc ngược trái nối liền nhau tạo vòng xoắn  to ở đầu chữ.

	 Chốt:  Nét viết chữ hoa S là kết hợp của 2 nét cơ bản: nét cong dưới và nét móc ngược trái nối liền nhau tạo vòng xoắn  to ở đầu chữ, cuối nét móc lượn vào trong.
	

	-   Chỉ dẫn cách viết trên chữ mẫu
	HĐCL

	+ Đặt bút trên ĐK6, viết nét cong dưới lượn trở lên ĐK6, chuyển hướng bút chuyển  sang trái viết tiếp nét móc ngược trái tạo vòng xoắn to, cuối nét móc lượn vào trong, dừng bút trên ĐK2.
	

	Bước 2. Viết bảng

- GV viết mẫu chữ hoa S lên bảng, vừa viết, vừa nói cách viết.
	HĐCN

- HS QS, lắng nghe.

	Lần 1: Cỡ vừa (Viết ở dòng kẻ ô vuông 5 li)
	

	Lần 2. Cỡ vừa (Viết trên dòng kẻ ngang 4 li)
	

	- GV yêu cầu HS viết chữ S hoa vào trong không trung, sau đó cho HS viết vào bảng con theo cỡ vừa.
	- HS viết chữ S hoa vào trong không trung, sau đó viết trên bảng con theo cỡ vừa.

	Lần 3: Cỡ nhỏ
	

	GV hỏi: - Chữ hoa S cỡ nhỏ cao mấy li?

             - Độ rộng thế nào?
	- Chữ hoa S cỡ nhỏ cao 2 li rưỡi. Rộng gần 2 li.

- HS viết chữ hoa S cỡ nhỏ vào bảng con 1- 2 lượt.

	HĐ2. H​ướng dẫn viết câu ứng dụng : 

GV treo bảng phụ ghi câu ứng dụng: 

                        “Sáo tắm thì mưa”           
	HS đọc

	- Câu : “Sáo tắm thì mưa.” nêu kinh nghiệm gì về thời tiết?
	- Một kinh nghiệm dự đoán thời tiết: Khi nắng, sáo ra tắm là trời sẽ trở mưa.

	- Câu ứng dụng gồm mấy chữ? Là những chữ nào?
	- Câu ứng dụng có 4 chữ: Sáo, tắm, thì, mưa.

	- Độ cao của các chữ cái như thế nào?
	- Chữ cái S, h cao 2,5 li, t cao 1,5 li, s cao hơn 1 li, các chữ cái còn lại cao 1 li.

	- Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? 
	- Khoảng cách đủ để viết 1 chữ cái o



	 - Viết bảng chữ: “Sáo” 

- GV viết mẫu chữ: “Sáo” cỡ chữ vừa và nhỏ 
	- HS viết bảng con chữ  “Sáo”

	HĐ3: HD viết vào vở Tập viết.

- Y/c HS nhắc lại tư thế ngồi, cách cầm bút, cách để vở.

- Gọi HS nêu yêu cầu bài viết. Cho HS viết bài.

- GV yêu cầu HS viết từng dòng.
	(HĐCN)
1 HS nhắc lại.

- HS nêu yêu cầu bài viết. Viết bài trong vở tập viết theo đúng mẫu chữ đã quy định.

- HS viết phần tập viết ở lớp. 


HĐ4. Củng cố, dặn dò:

- Nêu cấu tạo và cách viết chữ hoa S!
- Nhận xét giờ học. Dặn HS thường xuyên rèn chữ viết.

Chiều                                                 Luyện chữ

LUYỆN VIẾT: S,  SÁO TẮM THÌ MƯA 

I. Mục tiêu:

- Viết đúng, viết đẹp chữ hoa S cỡ nhỏ, theo kiểu đứng.

- Viết đúng, viết đẹp câu ứng dụng: “ Sáo tắm thì mưa ” cỡ nhỏ, theo kiểu đứng.

- GD  HS ý thức giữ vở sạch, viết chữ  đẹp, sáng tạo.

 II. Đồ dùng dạy học

- GV:  Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ hoa S cỡ nhỏ, theo kiểu đứng; câu ứng dụng.
- HS: Vở Tập viết 2, tập hai.
III. Các hoạt động dạy học.         

    A. Kiểm tra bài cũ: 

- Yêu cầu viết chữ  hoa R, chữ  “Ríu”cỡ nhỏ vào bảng con             

- 2 HS lên viết trên bảng lớp

- GV nhận xét.

   B. Bài mới. 

HĐ1: Hướng dẫn viết chữ hoa S cỡ nhỏ.
 

	Bước 1: Quan sát, nhận xét

- GV treo bảng phụ có  mẫu chữ S cỡ nhỏ, kiểu đứng và yêu cầu HS quan sát, nhận xét nhắc lại cấu tạo chữ hoa S:
	-HĐCL

- HS quan sát  mẫu chữ



	- Chữ hoa S cỡ nhỏ cao mấy li?  Rộng mấy li?
	- Chữ hoa S cỡ nhỏ cao 2,5 li, rộng gần 2 li.

	- Chữ hoa S gồm mấy nét? Là những nét nào?
	- Gồm 1 nét: là kết hợp của 2 nét cơ bản: nét cong dưới và nét móc ngược trái nối liền nhau tạo vòng xoắn  to ở đầu chữ, cuối nét móc lượn vào trong.

	- Yêu cầu HS nhắc lại quy trình viết.
	- 2 HS

	- GV chỉ theo chữ mẫu và nhắc lại quy trình viết: 
	- Quan sát theo hướng dẫn của GV 



	- Đặt bút giữa ĐK3 và ĐK4, viết nét cong dưới, lượn từ dưới lên giữa ĐK3 và ĐK4 rồi viết tiếp nét móc ngược trái, cuối nét móc lượn vào trong, DB giữa ĐK1 và ĐK2.
	

	- GV viết mẫu đồng thời nhắc lại quy trình viết.
	HS theo dõi.

	Bước 2: Viết bảng 

- GV yêu cầu HS viết chữ hoa S kiểu đứng vào trong không trung sau đó viết bảng con theo cỡ  nhỏ.
	- HS viết vào trong không trung sau đó  viết bảng con

	HĐ2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng 

	- Câu : “Sáo tắm thì mưa.” nêu kinh nghiệm gì về thời tiết?
	- Một kinh nghiệm dự đoán thời tiết: Khi nắng, sáo ra tắm là trời sẽ trở mưa.

	- Câu ứng dụng gồm mấy chữ? Là những chữ nào?
	- Câu ứng dụng có 4 chữ: Sáo, tắm, thì, mưa.

	- Độ cao của các chữ cái như thế nào?
	- Chữ cái S, h cao 2,5 li; t cao 1,5 li;

s cao hơn 1 li, các chữ cái còn lại cao 1 li.

	- Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? 
	- Khoảng cách đủ để viết 1 chữ cái o



	- Viết bảng chữ: “Sáo” 
	- HS viết bảng con chữ  “Sáo”

	HĐ3: HS viết vào vở Tập viết

- GV hướng dẫn HS viết vào vở TV:

+ 2 dòng chữ S

+ 2 dòng chữ Sáo

+ 4 dòng câu ứng dụng.

- GV theo dõi, uốn nắn chữ viết cho HS.  
	- HS viết (HĐCN)




HĐ4. Củng cố, dặn dò:

- Nêu cấu tạo và cách viết chữ hoa S cỡ nhỏ!
- Nhận xét giờ học. Nhắc HS luôn có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.           

Tiếng Việt (tăng)

LUYỆN ĐỌC BÀI: CHIM RỪNG TÂY NGUYÊN

I. Mục tiêu:
- Đọc trơn cả bài, biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ. Biết nhấn giọng các từ gợi tả, gợi cảm: rung động, mênh mông, ríu rít, chao lượn.

- Hiểu các từ ngữ: chao lượn, rạp, hoà âm, thanh mảnh. Hiểu nội dung bài: Chim rừng Tây Nguyên có rất nhiều loài, với những bộ lông nhiều màu sắc, tiếng hót hay.

- HS yêu quý các loài động vật, thiên nhiên. Giáo dục ý thức bảo vệ các loài chim nói riêng và bảo vệ thiên nhiên nói chung.

- GDKNS: Có ý thức bảo vệ các loài chim nói riêng và bảo vệ thiên nhiên nói chung. Tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên với những người xung quanh.

II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi nội dung câu luyện đọc và phần củng cố.
III. Các hoạt động dạy - học:

A-  Kiểm tra: Đọc đoạn 1 bài Cò và Cuốc kết hợp trả lời câu hỏi.
GV nhận xét, đánh giá

B - Bài mới:

HĐ1: Giới thiệu bài.

HĐ2: Luyện đọc

	Bước 1:  Đọc mẫu

- GV đọc mẫu lần 1: Giọng êm ả, nhấn giọng ở các từ ngữ: rung động, mênh mông, ríu rít, ...
- Gọi 1 HS đọc mẫu lần 2.
	HĐCL

- HS cả lớp theo dõi, đọc thầm theo.

*1 HS đọc mẫu lần 2.

	Bước 2: HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu.

- Hướng dẫn phát âm từ khó, dễ lẫn: VD: Y-rơ-pao, vi vu vi vút, trắng muốt, lanh lảnh, ...
	HĐCL

- Mỗi HS đọc 1 câu cho đến hết bài. 

- HS phát âm từ khó, dễ lẫn. VD: Y-rơ-pao, vi vu vi vút, trắng muốt, lanh lảnh, ...

	- Yêu cầu 3 HS tiếp nối nhau đọc theo đoạn 
	-  3 HS nối tiếp nhau đọc đoạn cho đến hết bài. 

	- HD HS ngắt giọng: GV treo bảng phụ yêu cầu HS tìm cách đọc và luyện đọc các câu khó ngắt giọng: 
VD: 

   Mỗi lần đại bàng vỗ cánh/ lại phát ra những tiếng vi vu vi vút từ trên nền trời xanh thẳm,/ giống như có hàng trăm chiếc đàn cùng hòa âm.//

- GV giúp HS hiểu nghĩa các từ mớichao lượn, rạp, hoà âm, thanh mảnh. 
	HĐCN - HĐCL

- HS luyện đọc các câu sau trên bảng phụ.

HĐCN - HĐCL

- HS đọc phần chú giải tìm hiểu nghĩa các từ : chao lượn, rạp, hoà âm, thanh mảnh. 

	- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm. 
	- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong nhóm.

	- Tổ chức cho các nhóm thi đọc. GV theo dõi
- Nhận xét, tuyên dương nhóm, cá nhân đọc tốt. 
	- Các nhóm thi đọc trước lớp.

- Lớp theo dõi nhận xét, bình chọn nhóm, bạn đọc tốt.

	- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
	- HĐCL: Đọc đồng thanh.

	HĐ3: Tìm hiểu bài

- Tổ chức cho học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi:

Câu 1: Quanh hồ Y-rơ-pao có những loài chim gì?

Câu 2: Tìm những từ ngữ tả hình dáng, màu sắc, tiếng kêu, hoạt động của từng loài chim:

a. Chim đại bàng.

b. Chim thiên nga.

c. Chim kơ púc

- Nhận xét về các loài chim rừng Tây Nguyên?

- Chúng ta cần làm gì để bảo vệ các loài chim?

Chốt: Chim rừng Tây Nguyên có rất nhiều loài, với những bộ lông nhiều màu sắc, tiếng hót hay. Chúng cần được chăm sóc và bảo vệ.

HĐ3: Luyện đọc lại:

Lưu ý HS:

- Đọc với giọng êm ả, nhấn giọng ở các từ ngữ: rung động, mênh mông, ríu rít, ...

- Phát âm chuẩn l/n
	HĐN2:  2 học sinh cùng bàn thảo luận và trả lời câu hỏi.

- Các nhóm đứng lên hỏi và trả lời, nhóm khác nhận xét.

- Có đại bàng chân vàng mỏ đỏ, thiên nga, kơ púc và nhiều loài chim khác.

a. Chim đại bàng: Chân vàng mỏ đỏ, khi chao lượn bóng che rợp mặt đất, khi vỗ cánh phát ra tiếng vi vu vi vút như có hàng trăm chiếc đàn cùng hòa âm.

b. Thiên nga: Trắng muốt, bơi lộ dưới hồ.

c. Kơ púc: Nhỏ như quả ớt, mỏ thanh mảnh, mình đỏ chót, tiếng hót lanh lảnh như tiếng sáo.

- ...rất đẹp, nhiều màu sắc, tiếng hót hay.

- Chăm sóc, không săn bắn,...

- Lắng nghe.

- HĐ nhóm: Luyện đọc trong nhóm.

- HĐ cả lớp: Thi đọc trước lớp.

- Nhận xét.


HĐ4: Củng cố dặn dò

- BT củng cố: Viết tên loài chim ứng với đặc điểm đã cho:

	Đặc điểm
	Loài chim

	Chân vàng, mỏ đỏ  ------------------(
	

	Trắng muốt           -------------------(
	

	Đỏ chót và đỏ như quả ớt.  --------(
	


- Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau.


Toán (tăng)
ÔN TẬP
I. Mục tiêu: Củng cố cho HS về:
- Bảng nhân 2, 3, 4, 5. Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng hoặc trừ trong trường hợp đơn giản.
- Nhận dạng và gọi đúng tên đường gấp khúc, tính độ dài đường gấp khúc.

- Giải toán có lời văn bằng một phép tính nhân.
- Giáo dục HS tính tự giác, ý thức tập trung học  tập.
II. Đồ dùng dạy - học: Bảng phụ 

III. Các hoạt động dạy - học:

	HĐ1. Ôn tập, củng cố kiến thức
- Yêu cầu HS nối tiếp đọc bảng nhân 2, 3, 4, 5.
- Trong biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng hoặc trừ ta thực hiện như thế nào?

- Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm như thế nào?

Chốt: 

- Trong một dãy tính có hai phép tính: phép nhân và phép cộng (hoặc trừ) ta thực hiện phép nhân trước, phép cộng (hoặc phép trừ) sau.

- Tổng độ dài các đoạn thẳng là độ dài của đường gấp khúc.
HĐ2: Luyện tập.

Bài 1. Tính
- Y/c HS đố nhau nêu kết quả.

- Củng cố các bảng nhân đã học.

Bài 3. Tính

5 x 5 + 6 =                      4 x 8 - 17 =

2 x 9 -18 =                      3 x 7 + 29 =
- Trong một dãy tính có hai phép tính: phép nhân và phép cộng (hoặc trừ) ta thực hiện như thế nào?

- Y/c HS làm bài.

- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng hoặc trừ trong trường hợp đơn giản.

Chốt: Trong một dãy tính có hai phép tính: phép nhân và phép cộng (hoặc trừ) ta thực hiện phép nhân trước, phép cộng (hoặc phép trừ) sau.

Bài 4. Một đôi dép có 2 chiếc dép. Hỏi 7 đôi như thế có bao nhiêu chiếc dép?
- Y/c HS đọc đề, tóm tắt, nêu cách giải.

- Y/c HS làm bài.

- Củng cố cách giải bài toán có một phép tính nhân.

*Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc sau (theo 2 cách) - bảng phụ
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- Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm thế nào?

- Y/c HS làm bài.

- Củng cố cách tính độ dài đường gấp khúc

Chốt: Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta tính tổng độ dài của các đoạn thẳng.
	- HS nối tiếp đọc.

- Thực hiện phép nhân trước, phép cộng hoặc trừ sau.

- Ta thực hiện tính tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc.
- HĐ nối tiếp: Đố nhau kết quả.

2 x 6 = 12   2 x 8 = 16       5 x 9 = 45   

3 x 5= 15    3 x 6 = 18       3 x 8 = 24   

2 x 9 = 18   4 x 5= 20        4 x 6 = 24  

4 x 8 = 32   4 x 9 = 36       2 x 5 = 10

5 x 6 = 30   5 x 8 = 40       3 x 9 = 27 

5 x 5= 25

- HĐ cả lớp.

- Trong một dãy tính có hai phép tính: phép nhân và phép cộng (hoặc trừ) ta thực hiện phép nhân trước, phép cộng (hoặc phép trừ) sau.

- HĐ cá nhân: Làm bài.

- Nhận xét, chữa bài.

5 x 5 + 6 = 25 + 6        4 x 8 - 17 = 32 - 17

               = 31                               = 15

2 x 9 -18 = 18 -18        3 x 7 + 29 = 21+29

                = 0                                 = 50

- HĐ cả lớp: Đọc đề, tóm tắt, nêu cách giải.

- HĐ cá nhân: Làm bài.

Tóm tắt

1 đôi       : 2 chiếc

 7 đôi       : ...chiếc?

Bài giải


7 đôi dép có số chiếc dép là:

         2 x 7 = 14 (chiếc)

                     Đáp số: 14 chiếc dép
- HĐ cả lớp.

- Lấy độ dài các đoạn thẳng cộng lại với nhau.

- HĐ cá nhân: Làm bài.

Bài giải

Độ dài đường gấp khúc là:

5 + 5 + 5 = 15(cm)

                      Đáp số: 15cm

* HS nêu cách làm khác.

Độ dài đường gấp khúc là:

5 x 3 = 15(cm)

                      Đáp số: 15cm


HĐ3. Củng cố, dặn dò.

- Đọc một trong các bảng nhân đã học.

- Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm thế nào?

- Nhận xét giờ.


Thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2015
Sáng                                                       Chính tả

NGHE VIẾT: MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN

I. Mục tiêu:

- Nghe viết lại chính xác đoạn Một buổi sáng…thọc vào hang; trình bày đúng, đẹp đoạn văn xuôi có lời của nhân vật.

- Làm đúng các bài tập phân biệt d / gi. 

- Giáo dục học sinh ý thức học tập tốt , rèn tính cẩn thận. 

II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ (BT 3)
III. Các hoạt động dạy học.

               A. Kiểm tra: Viêt: trảy hội, nước chảy.

               B. Bài mới:

HĐ1: Hướng dẫn viết chính tả

	B1. Ghi nhớ nội dung bài viết

- Giáo viên đọc bài chính tả:

- Đọc rõ ràng, ngắt nghỉ đúng.

- Phát âm chuẩn l/n.

- HS đọc

- Đoạn văn kể lại chuyện gì?


B2. Hướng dẫn cách trình bày

- Tìm câu nói của người thợ săn?

- Câu nói đó được đặt trong dấu gì?

B3. Hướng dẫn viết từ khó.

- Hướng dẫn HS tìm và viết các từ khó.

B4. Viết chính tả.


- Nhắc lại tư thế ngồi viết, cách cầm bút, ...

- Đọc cho học sinh viết.

B5. Soát lỗi

- Đọc lại cho học sinh soát lại lỗi chính tả.

HĐ2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. 
Bài 2(a): Tìm các tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi... 
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- 2 HS cùng bàn trao đổi cùng làm bài tập.

- Gọi một số nhóm trình bày.

- Củng cố tìm tiếng bắt đầu bằng r, d, gi.

- Gọi HS đặt câu để phân biệt.

Bài 3(a) (Bảng phụ): Điền r, d, gi vào chỗ trống.

- Yêu cầu HS đọc bài và làm bài vào vở.

- Gọi 3 HS lên bảng làm bài.

- Gọi HS nhận xét.

- Củng cố điền r, d hoặc gi vào chỗ trống.
	 HĐ cả lớp: 

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

TLCH:

- Khi dạo chơi, Gà Rừng và Chồn gặp người thợ săn, chúng cuống quýt nấp vào một cái hang nhưng người thợ săn đã nhìn thấy chúng, lấy gậy thọc vào hang bắt chúng.

- “Có mà trốn đằng trời”

- Đặt trong dấu ngoặc kép, sau dấu hai chấm.

HĐCL

-VD: Cánh đồng, thợ săn, cuống quýt, nấp, reo lên, …

Viết ra bảng con hoặc giấy nháp các từ khó.

- HĐ cả lớp

- Ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng.

- Nghe - viết

- Viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp.

- Lắng nghe và soát lại lỗi.

- HĐ nhóm đôi- HĐCL

- HS đọc yêu cầu.

- 2 HS thảo luận và làm bài.

- Một số nhóm trình bày lời giải trước lớp.

- Nhận xét, bổ sung.

- LG: a, reo, giật, gieo.

- VD: Cả lớp tôi reo lên vì đạt giải cao trong cuộc thi chạy.

- Mẹ em đang gieo mạ.

- HĐ cá nhân

- 3 học sinh nêu cách điền của mình, lớp NX.

- LG: a, ... giọt, ... riêng, giữa.


HĐ3. Củng cố dặn dò:

- Đọc lạị đoạn thơ BT3.

- Nhận xét giờ học. Dặn HS thường xuyên rèn chữ viết.


Luyện từ và câu

TỪ NGỮ VỀ LOÀI CHIM. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY

I. Mục tiêu:
- Nhận biết đúng tên  một số loài chim vẽ trong tranh (BT1); điền đúng tên loài chim đã cho vào chỗ trống trong thành ngữ (BT2).
- Đặt đúng dấu phảy, dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn (BT3).

- GD cho HS ý thức tự giác, yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy - học:

-  Tranh ảnh minh hoạ 7 loài chim ở bài tập 1.

- Bảng phụ viết nội dung bài tập 2. bút dạ, giấy khổ to viết nội dung bài tập3.

III. Các hoạt động dạy - học.

	A. Kiểm tra: 

- Gọi 2 cặp đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ ở đâu.

- Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới: 

HĐ1. Giới thiệu bài: 

HĐ2. HD làm bài tập:

 Bài 1: 

- Nêu yêu cầu bài tập.

- Treo tranh, nói: Đây là các loài chim thường có ở Việt Nam, hãy quan sát và gắn thẻ tên ứng với mỗi loài chim.

- Nhận xét, đánh giá.

Tích hợp: Các loài chim tồn tại trong môi trường thiên nhiên thật phong phú, đa dạng, trong đó có nhiều loài chim quý hiếm cần được con người bảo vệ. (VD: chim đại bàng)

Bài 2:

- Treo bảng phụ, yêu cầu thảo luận gắn đúng từ thích hợp cho mỗi loài chim.

- Giới thiệu các thành ngữ, tục ngữ.

- Vì sao lại nói đen như quạ?

- Hôi như cú có nghĩa là thế nào?

- Con biết gì về chim cắt?

-Vẹt là loại chim như thế nào ?

-Vậy nói như vẹt có nghĩa là gì?

GD - BVMT:  Ngoài các loài chim vừa kể trên còn có rất nhiều  loài chim quý hiếm khác chúng ta cần phải bảo vệ chúng. 

Chốt: Khi sử dụng cách nói so sánh, ví von ta thường dùng từ như và sau từ như là sự vật có đặc điểm được nói đến ở trước.

 Bài 3: 

- Nêu yêu cầu bài tập.

- Treo bảng phụ. Yêu cầu 2 HS đọc đoạn văn.

- Phát phiếu cho các nhóm.

- Khi nào ta dùng dấu chấm. Sau dấu chấm ta phải viết như thế nào ?

- Nhận xét, đánh giá.

Củng cố cách ghi dấu chấm, dấu phẩy phù hợp vào câu văn.

Chốt: Khi viết đoạn văn, ta cần sử dụng dấu chấm, dấu phẩy cho phù hợp.
HĐ3. Củng cố dặn dò: 

- Chơi trò chơi: Tên tôi là gì.

- Một HS lên bảng nói các đặc điểm của một loài chim, chẳng hạn như: 

- Mình tớ trắng muốt, tớ thường bơi lội dưới ao.

- Cậu là thiên nga.

- Xem lại bài, hoàn thiện bài ở nhà. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét giờ học.      
	- HS1: Cậu để quyển sách ở đâu ?

- HS2: Mình để quyển sách trên bàn.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

 Nói tên các loài chim trong tranh (theo thứ tự).

1. Chào mào.       4. Cò

2. Chim sẻ.          5. Vẹt

3. Đại bàng.        6. Sáo sậu

                            7. Cú mèo

- Nhận xét - bổ sung (nếu có).

Hãy chọn tên các loài chim thích hợp cho mỗi ô trống.

- Thảo luận nhóm 4. Đại diện các nhóm lên gắn.

 a. Đen như quạ.
 b. Hôi như cú.

 c. Nhanh như cắt.

 d. Nói như vẹt.
 e. Hót như khướu.
- Vì quạ có màu đen.

- Vì cú có mùi hôi khó chịu.

- Chim cắt là một loài chim có mắt rất tinh, bắt mồi nhanh và giỏi vì thế người ta có thành ngữ: nhanh như cắt.

-Vẹt là loài chim biết nói tiếng người, 

- Nói nhiều mà không hiểu mình nói gì.

- Điền dấu chấm, dấu chấm phẩy, sau đó chép lại đoạn văn.

 - 2 HS đọc.

- Các nhóm làm rồi trình bày.

- Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò. Chúng thường cùng ở, cùng ăn, cùng làm việc và cùng đi chơi với nhau. Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng.
- HS nêu.

- Nhận xét bổ sung.

- 2 nhóm tham gia chơi.

- Nhận xét, bình chọn.

- Lắng nghe, thực hiện.



                                                       Tiếng Anh

GV chuyên dạy

Toán
TIẾT 108: BẢNG CHIA 2

I. Mục tiêu:

- Lập được bảng chia 2. Nhớ được bảng chia 2. Biết giải bài toán có lời văn bằng một phép tính chia (trong bảng chia 2)

- Rèn kĩ năng tính toán trong bảng chia 2.

- Giáo dục học sinh ý thức học tập tốt môn toán.

II. Đồ dùng dạy - học:  Các tấm bìa, mỗi tấm 2 chấm tròn. Bảng nhân 2.

III. Các hoạt động dạy - học.

	A. Kiểm tra bài cũ.

- Tính: 2 x 4 = 8; từ phép nhân trên, hãy lập hai phép chia tương ứng.

- Nêu mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

- Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới.

HĐ1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp, ghi tên bài.

HĐ2: Lập bảng chia 2.

- Đọc lại bảng nhân 2.

- Từ phép nhân 2 x 1 = 2, hãy lập một phép chia có số chia là 2?

- Nhận xét mối quan hệ giữa phép nhân 

2 x 1 = 2 và phép chia 2 : 2 = 1?

- Hãy dựa vào bảng nhân 2, hãy lập một bảng chia mà số chia là thừa số thứ nhất.

- Y/c cả lớp đọc đồng thanh.

- Hãy quan sát và nhận xét: Trong bảng chia các phép tính có điểm gì chung? Kết quả của phép chia trong bảng chia 2? Số được đem chia trong các phép tính của bảng chia 2 như thế nào với nhau?

Lưu ý: Các số được đem chia trong các phép tính ở bảng chia 2 là các số chẵn từ 2 đến 20.

HĐ3: HTL bảng chia 2

- Y/c HS HTL bảng chia 2.

HĐ4: Thực hành.

Bài 1: 

- Gọi HS đọc và nêu y/c của bài.

- Y/c HS đố bạn nêu kết quả.

- GV nhận xét.

- Củng cố bảng chia 2.

Bài 2:  

- Gọi HS đọc bài, phân tích đề, nêu cách giải.

- Có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

- 12 cái kẹo được chia đều cho mấy bạn?

- Muốn biết mỗi bạn nhân được mấy cái kẹo ta làm như thế nào?

- Y/c HS làm bài.

- GV nhận xét.

- Củng cố giải toán có lời văn có phép chia trong bảng chia 2.


	- HS thực hiện.

- HĐ cả lớp. 

- HS đọc.

- 2 : 2 = 1

- Lấy tích chia cho thừa số thứ nhất thì được kết quả là thừa số số thứ hai.

- HĐ nhóm bàn: Lập bảng chia 2.

2 : 2 = 1                  12 : 2 = 6

4 : 2 = 2                  14 : 2 = 7

6 : 2 = 3                  16 : 2 = 8

8 : 2 = 4                  18 : 2 = 9

10 : 2 = 5                20 : 2 = 10

- Cả lớp đọc đồng thanh.

- Các phép chia trong bảng chia 2 đều có dạng một số chia cho 2.

- Kết quả lần lượt là các số từ 1 đến 10.

- Số bắt đầu được lấy để chia cho 2 là 2, sau đó là số 4, số 6, ... và kết thúc là số 20. 

- HĐ nối tiếp: Đọc thuộc bảng chia 2.

- Cả lớp đọc đồng thanh bảng chia 2.

- HĐ cá nhân: Đọc và nêu y/c của bài.

- HĐ nối tiếp: Nêu kết quả.

6 : 2 = 3      2 : 2 = 1        20 : 2 = 10          

4 : 2 = 2      8 : 2 = 4        14 : 2 = 7 

10 : 2 = 5    12 : 2 = 6      18 : 2 = 9

                                         16 : 2 = 8                                          

- HĐ cả lớp: HS đọc và nêu yêu của bài.

- Có 12 cái kẹo.

- 2 bạn.

- Thực hiện phép chia.

- HĐ cá nhân: Làm bài.

- Nhận xét, chữa bài.

Bài giải

Mỗi bạn có số cái kẹo là:

12 : 2 = 6 (cái kẹo)


         Đáp số: 6 cái kẹo


HĐ5. Củng cố, dặn dò: - Đọc bảng chia 2.

                                       - Nhận xét tiết học.

Chiều                                               GV chuyên dạy             

Thứ năm ngày 29 tháng 1 năm 2015
Sáng                                                      Tin học
GV chuyên dạy



TËp ®äc

Cß vµ Cuèc

I. Môc tiªu:

· §äc ®óng, tr«i ch¶y toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i ®óng chç, b​­íc ®Çu biÕt ®äc ph©n biÖt lêi nh©n vËt.

· HiÓu ®­​îc nghÜa cña mét sè tõ ng÷: cuèc, th¶nh th¬i. HiÓu ®­​îc ý nghÜa c©u chuyÖn: Ph¶i lao ®éng vÊt v¶ míi cã lóc ®​­îc th¶nh th¬i, sung s​­íng.

· Cã ý thøc lao ®éng, tÝch cùc tù gi¸c.

II. §å dïng d¹y häc:

· Tranh minh häa bµi ®äc SGK

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A.KiÓm tra bµi cò:

- Gäi 2 Hs ®äc bµi: Mét trÝ kh«n h¬n tr¨m trÝ kh«n vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ nd ®o¹n võa ®äc.

- Gv cïng Hs nhËn xÐt.

B. Bµi míi: 

Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc.

	+ GV ®äc mÉu, h­​íng dÉn ®äc.

+ Ñoïc töøng caâu :

- Giaùo vieân theo doõi uoán naén .

- Höôùng daãn hoïc sinh phaùt aâm töø khoù ñoïc :

+ Vaát vaû , baån , baûo , kieám aên , traéng tinh , caát caùnh

b) Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp :

- Giaùo vieân theo doõi chænh söûa .

- Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc ñuùng vaø ngaét nghæ hôi ñuùng choã 

- Giaùo vieân giuùp hoïc sinh hieåu nghóa caùc töø môùi :Cuoác ,traéng phau phau, thaûnh thôi 
+ Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm :

· GV theo doõi, höôùng daãn hoïc sinh caùc nhoùm ñoïc ñuùng.

+ Theo dâi, söa lçi ph¸t ©m cho HS
   + H­​íng dÉn ®äc mét sè c©u khã.

  Em sèng trong bôi c©y d­íi ®Êt,/ nh×n lªn trêi xanh,/ thÊy c¸c anh chÞ tr¾ng phau,/ ®«i c¸nh dËp dên nh­ móa,/ kh«ng nghÜ / còng cã lóc chÞ ph¶i khã nhäc thÕ nµy.//

+Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm :

- GV toå chöùc cho hoïc sinh thi ñoïc giöõa caùc nhoùm ( töøng ñoaïn , caû baøi ) .

- Caû lôùp vaø giaùo vieân nhaän xeùt , bình choïn caù nhaân , nhoùm ñoïc toát nhaát .

+ §äc ®ång thanh c¶ líp.
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu bµi.

- Gv h­íng dÉn HS ®äc vµ t×m hiÓu nd cña tõng ®o¹n theo c©u hái SGK
- Cß ®ang lµm g× ?
+ Thaáy Coø loäïi ruoäng , Cuoác hoûi theá naøo ?

+ Vì sao Cuoác laïi hoûi nhö vaäy ?

+ Coø ñaõ traû lôøi vôùi Cuoác theá naøo ?

+ V× sao Cuèc l¹i hái Cß nh­ v©y?

+ Cß tr¶ lêi Cuèc nh­ thÕ nµo?

+ Caâu traû lôøi cuûa Coø coù chöùa moät lôøi khuyeân, ñoù laø lôøi khuyeân gì ?

- GV cho hoïc sinh xem tranh aûnh  

- GV choát laïi yù nghóa baøi hoïc .

+ C¸c con Cß vµ Cuèc lµ con vËt cã Ých kh«ng ? Em cÇn lµm g× ®Ó b¶o vÖ chóng ?

· TÝch hîp GDMT

H§ 3: LuyÖn ®äc l¹i.
- Tæ chøc cho Hs ®äc ph©n vai.

H­íng dÉn giäng ®äc:

+ Giäng Cuèc: ng¹c nhiªn, ng©y th¬.

+ Giäng Cß: dÞu dµng, vui vÎ.

- Gäi 2, 3 nhãm ®äc.

- GV cïng Hs nhËn xÐt, b×nh chän nhãm ®äc hay nhÊt.


	- Hs ®äc thÇm.

Hs nèi tiÕp nhau ®äc c©u ®Õn hÕt, luyÖn ph¸t ©m ®óng.

HS  luyÖn ®äc ®óng tõ khã

- §äc ®o¹n tr­íc líp.

- HS ®äc chó gi¶i

- §äc ®o¹n trong nhãm.

HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

HS ®äc mét sè c©u khã.

· HS thi ®äc gi÷a c¸c nhãm

· Líp nhËn xÐt, b×nh chän nhãm ®äc hay nhÊt.

- Líp ®äc §T 1 lÇn.

1 HS* ®äc l¹i toµn bµi.

-Cß ®ang léi ruéng.

- ChÞ b¾t tÐp vÊt v¶ thÕ ch¼ng sî bïn b¾n bÈn hÕt ¸o tr¾ng sao?

- Khi lµm viÖc th× ng¹i g× bÈn h¶ chÞ.

-  V× hµng ngµy Cuèc thÊy Cß b©y trªn tr­êi, tr¾ng phau phau…

- Ph¶i cã lóc vÊt v¶ léi bïn th× míi cã lóc th¶nh th¬i bay lªn trêi cao.

- Ph¶i chÞu khã lao ®éng th× míi cã lóc sung s­íng.

HS tù liªn hÖ ý thøc BV c¸c loµi chim gãp phÇn BVMT.

HS luyÖn ®äc.

HS nhËn xÐt.


C. Cñng cè, dÆn dß:

· TruyÖn khuyªn chóng ta ®iÒu g×?   HS nªu.

· Gv nhËn xÐt tiÕt häc, dÆn dß Hs chuÈn bÞ bµi sau.

______________________________
Tự nhiên và xã hội


          Bài 22: CUỘC SỐNG XUNG QUANH (Tiếp theo)

I. Mục tiêu:

- Nêu được một số nghề nghiệp chính và những hoạt động sinh sống của người dân nơi học sinh ở.
- Mô tả được một số nghề nghiệp, cách sinh hoạt của người dân vùng nông thôn hay thành thị. 
- HS có ý thức gắn bó và yêu mến quê hương.

- GDKNS: Tìm kiếm và xử lý thông tin quan sát về nghề nghiệp của người dân ở địa phương; phân tích, so sánh nghề nghiệp của người dân ở thành thị và nông thôn; phát triển kĩ năng hợp tác trong quá trình thực hiện công việc.
II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Tranh, ảnh trong SGK trang 45 - 47.Một số tấm thẻ ghi các nghề nghiệp.

- HS:  Một số tranh ảnh về các nghề nghiệp (HS sưu tầm). 

III. Các hoạt động dạy - học.

	A. Kiểm tra:

- Nêu câu hỏi liên quan nội dung bài Cuộc sống xung quanh - tiết 1.

- Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới 

HĐ1.Giới thiệu bài:  

- Ở tiết 1, các em đã được biết một số ngành nghề ở miền núi và các vùng nông thôn. Còn ở thành phố có những ngành nghề nào, tiết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài Cuộc sống xung quanh - phần 2, để biết được điều đó.

HĐ2. HD Kể tên một số ngành nghề ở thành phố. 

- Yêu cầu: Hãy thảo luận nhóm đôi để kể tên một số ngành nghề ở thành phố mà em biết.

- Từ kết quả thảo luận trên, em rút ra được kết luận gì?

Chốt: Cũng như ở các vùng nông thôn khác nhau ở mọi miền Tổ quốc, những người dân thành phố cũng làm nhiều ngành nghề khác nhau.

HĐ3. Kể và nói tên một số nghề của người dân thành phố qua hình vẽ.

-  Yêu cầu: Các nhóm HS thảo luận theo các câu hỏi sau:

- Mô tả lại những gì nhìn thấy trong các hình vẽ.

-  Nói tên ngành nghề của người dân trong hình vẽ đó.

- Giáo viên chia lớp thành các nhóm giao nhiệm vụ cho từng nhóm. 

· Nhóm 1 - hình 2. 

· Nhóm 2 - hình 3.

· Nhóm 3 - hình 4.

· Nhóm 4 - hình 5. 

- GV nhận xét, bổ sung về ý kiến của các nhóm.

HĐ4. Liên hệ thực tế 

- Người dân nơi bạn sống thường làm nghề gì? Bạn có thể mô tả lại ngành nghề đó cho các bạn trong lớp biết được không?

- GV nhận xét, bổ sung về ý kiến của học sinh. 

HĐ5. Trò chơi: Bạn làm nghề gì? (Nếu còn thời gian). 

- GV phổ biến cách chơi: 

- Tùy thuộc vào thời gian còn lại, GV cho chơi nhiều hay ít lượt.

- Lượt 1: gồm 1 HS.

- Gắn tên một ngành nghề bất kì sau lưng HS đó. HS dưới lớp nói 3 câu mô tả đặc điểm, công việc phải làm nghề đó. Sau 3 câu gợi ý, HS trên bảng phải nói được đó là ngành nghề nào. Nếu đúng, được chỉ bạn khác lên chơi thay. Nếu sai, GV sẽ thay đổi bảng gắn, HS đó phải chơi tiếp.

- GV gọi HS lên chơi mẫu.

- GV tổ chức cho HS chơi.

HĐ6. Củng cố, dặn  dò
- Học bài và chuẩn bị bài ngày hôm sau.

- GV nhận xét tiết học.
	- HS trả lời theo câu hỏi của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Nghe và nhắc lại tên bài. 

- HS thảo luận nhóm đôi và trình bày kết quả.

+ Nghề công an.

+ Nghề công nhân…

- Ở thành phố cũng có rất nhiều ngành nghề khác nhau.

-  HS nghe, ghi nhớ.

-  Các nhóm HS thảo luận và trình bày kết quả.

+ Nhóm 1 - nói về hình 2.

- Hình 2 vẽ một bến cảng. Ơ bến cảng đó có rất nhiều tàu thuyền, cần cẩu, xe ô tô, … qua lại.

- Người dân làm ở bến cảng đó có thể làm người lái ô tô, người bốc vác, người lái tàu, hải quan, …

+ Nhóm 2 - nói về hình 3.

- Hình 3 vẽ một khu chợ. Ở đó có rất nhiều người: người đang bán hàng, người đang mua hàng tấp nập.

-Người dân làm ở khu vực chợ đó có thể làm nghề buôn bán (người bán hàng).

+ Nhóm 3 - hình 4:

- Hình 4 vẽ một nhà máy. Trong nhà máy đó, mọi người đang làm việc hăng say.

Những người làm trong nhà máy đó có thể là các công nhân, người quản đốc nhà máy.

+ Nhóm 4 - hình 5: 

- Hình 5 vẽ một khu nhà, trong đó có nhà trẻ, bách hóa, giải khát.

 Những người làm trong khu nhà đó có thể là cô nuôi dạy trẻ, bảo vệ, người bán hàng, …

- Các nhóm nghe nhận xét, bổ sung. 

- Cá nhân HS phát biểu ý kiến.

- Bác hàng xóm nhà em làm nghề thợ điện. Công việc của bác là sửa chữa điện bị hỏng cho các gia đình.

- Lắng nghe phổ biến luật chơi, tham gia chơi.

- Chơi thử.

- Chơi trò chơi.

- Lắng nghe và thực hiện.



Toán

TIẾT 109: MỘT PHẦN HAI

I. Mục tiêu:

- HS bước đầu nhận biết được một phần hai (bằng hình ảnh trực quan). Biết đọc, viết 
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. Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành hai phần bằng nhau.

- Vận dụng vào thực tế.

- GD HS yêu thích môn toán.

II. Đồ dùng dạy - học: Các hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
III. Các hoạt động dạy - học:

	A. Kiểm tra: Đọc thuộc lòng bảng chia 2.

- Nhận xét.
B. Bài mới:

HĐ1: Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp, ghi tên bài.

HĐ2:Giới thiệu Một phần hai (
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)
- GV cho HS quan sát hình vuông.

- GV dùng kéo cắt hình vuông thành hai phần bằng nhau và giới thiệu: Có một hình vuông chia làm hai phần bằng nhau, lấy đi một phần còn lại một phần hai hình vuông.

- Có một hình tròn, chia thành hai phần bằng nhau, lấy đi một phần, còn lại một phần hai hình tròn.

- Một phần hai viết là: 
[image: image4.wmf]1
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- Một phần hai hay còn gọi là một nửa.

Chốt: Trong toán học, để thể hiện một phần hai hình vuông, một phần hai hình tròn, ... người ta dùng số “một phần hai” viết là 
[image: image5.wmf]1
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, một phần hai còn gọi là một nửa.

HĐ3: Luyện tập

Bài 1: Đã tô màu 
[image: image6.wmf]2
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hình nào ?
- Hình nào đã tô màu 
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1

?

- Nhận xét, cho điểm.

- Củng cố về khái niệm “một phần hai”.
	- HS đọc.

- HĐ cả lớp.

- HS lắng nghe và nhắc lại.

- HS viết 
[image: image8.wmf]1
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.

- HĐ cả lớp.

- 1 HS nêu y/c của bài.

- HS nêu miệng.

- Hình A, C, D

* HS xác định một phần hai số đã cho.


HĐ4. Củng cố, dặn dò.

- Củng cố nội dung bài. 

- Nhận xét tiết học.


Chiều                                                    Chính tả
NGHE VIẾT: CÒ VÀ CUỐC

I. Mục tiêu:

- Nghe viết lại chính xác đoạn “ Cò đang ... hở chị” trong bài Cò và Cuốc. Củng cố kĩ năng dùng dấu câu.

- Làm đúng các bài tập phân biệt chính tả r/d/gi.

- Giáo dục học sinh ý thức viết chữ đẹp

II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy - học:

          A. Kiểm tra:Viết: reo hò, giữ gìn, bánh dẻo.

          B. Bài mới.

HĐ1: Hướng dẫn viết chính tả

B1. Ghi nhớ nội dung bài viết

	-  Giáo viên đọc bài chính tả: Đọc rõ ràng, ngắt nghỉ đúng. Phát âm chuẩn l/n.

- Yêu cầu HS đọc.

-  Đoạn viết nói về chuyện gì?

B2. Hướng dẫn cách trình bày

- Các câu nói của Cò và Cuốc được đặt sau dấu câu nào?

- Cuối các câu đó có dấu gì?

B3. Hướng dẫn viết từ khó.

- Yêu cầu HS tìm và viết các từ khó.

B4. Viết chính tả.


- Nhắc lại tư thế ngồi viết, cách cầm bút, viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp.

- Đọc cho học sinh viết.

B5. Soát lỗi

Đọc lại cho học sinh soát lỗi.

HĐ2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. 

Bài 2 (a) - bảng phụ

- Củng cố  tìm và viết các từ có chứa tiếng có phụ âm đầu viết r/d/gi

- LG (VD): Ăn riêng / tháng giêng

                   Loài dơi / đánh rơi

                  Sáng dạ / rơm rạ.

- Gọi HS đặt câu để phân biệt.

Bài 3 (a)

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu 2 HS trong cùng một bàn thảo luận làm bài tập.

- Gọi HS trình bày.

- LG (VD): rung cây / ung dung, ...

- Củng cố tìm các tiếng bắt đầu bằng r/d/gi.
	 - HĐ cả lớp: lắng nghe.

-  HS đọc

- Cuốc thấy Cò lội ruộng, hỏi Cò có ngại bẩn không.

- Được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch đầu dòng.

- Có dấu chấm hỏi.

- HS tìm và viết các từ khó. VD: lội ruộng, bụi rậm, vất vả, ...

HĐ cả lớp: 

- Ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng.

HĐ cá nhân: Nghe - viết

- Viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp.

* Viết nét thanh nét đậm

HĐCL

Soát lỗi chính tả.

 HĐ nối tiếp

- Học sinh tìm các từ theo yêu cầu.

- Nối tiếp đặt câu với các từ đó để hiểu và phân biệt các từ.

* HS đặt câu để phân biệt

- HĐ nhóm đôi

- Các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét.

- Cả lớp đồng thanh đọc các từ vừa tìm được.


HĐ3. Củng cố dặn dò:

- Đọc lại các từ đã hoàn thành ở BT2.

- Nhận xét giờ.

Tiếng Việt(tăng)
LUYỆN TẬP: TỪ NGỮ VỀ LOÀI CHIM. 

I. Mục tiêu:
- Củng cố và mở rộng từ ngữ về loài chim.

- Rèn kĩ năng tìm từ đúng, viết câu đúng.

- GD HS yêu quý và bảo vệ thiên nhiên.

II. Chuẩn bị: Hệ thống bài tập.
III. Các hoạt động dạy - học:

1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp, ghi tên bài.

2. Nội dung.

	HĐ1: Ôn tập, củng cố lí thuyết.

- Kể tên các loài chim em biết!
- Nêu đặc điểm của một số loài chim!
- Vậy các loài chim trong môi trường thiên nhiên như thế nào?

Chốt: Các loài chim tồn tại trong môi trường thiên nhiên thật phong phú, đa dạng, trong đó có nhiều loài chim quý hiếm cần được con người bảo vệ
HĐ2: Thực hành
Bài 1: Nối cột A với lời giải nghĩa thích hợp ở cột B.
                A                                 B
1. chim  sẻ

a. Chim nhỏ, lông màu xanh nhạt, mắt có vành lông trắng, hình khuyên, ăn sâu bọ.

2. chim vành khuyên

b. Loài chim to, mỏ quặp, móng chân dài

3. cú

c.Chim nhỏ, lông vàng màu hạt dẻ, có vằn, thường sống thành đàn, ăn thóc, ăn kê.

4. diều hâu

d. Loài chim ăn thịt, có cặp mắt to tròn ở phía trước đầu, kiếm ăn vào ban đêm.

- Củng cố về đặc điểm của một số loài chim.
	- HĐ cả lớp.

- Chim đại bàng, cú mèo, chim sâu….

- HS nêu VD: Quạ màu đen, hay bắt gà con.

- Phong phú đa dạng.

- HĐ cá nhân.

- HS nêu yêu cầu bài.

- HS đọc các từ ngữ ở cột A và B.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- HS trình bày.

- HS khác nhận xét.

- HS đọc lại các từ ngữ ở cột A với lời giải thích ở cột B.

- Đáp án: 1-c; 2-a; 3-d; 4 - b

	Bài 2: Viết tên các loài chim theo yêu cầu sau:
	- HS nêu yêu cầu bài.

	a. Những loài chim có giọng hót hay:....................

b. Những loài chim biết bắt chước tiếng nói của người:...........................

c. Những loài chim hay ăn quả.............................
	- HS nối tiếp nêu kết quả.

- HS khác nhận xét.
a. Hoạ mi, sáo, sơn ca, chích choè,....

b. Sáo, vẹt, yểng,...

c. Tu hú, chào mào,.....

	- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

- Củng cố các từ ngữ chỉ đặc điểm của một số loài chim.

*Bài 3: Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về Cò và Vạc, trong đó có sử dụng dấu chấm, dấu phẩy cho phù hợp.

- GV chấm một số bài và nhận xét việc làm bài của học sinh                                      

- Củng cố cách viết đoạn văn về con vật.


	- HĐ cá nhân.

    Cò và Vạc là hai anh em nhưng tính nết rất khác nhau. Cò thì ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, luôn được thầy yêu bạn mến. Trái lại, Vạc rất lười biếng, suốt ngày chỉ nằm ngủ.


HĐ3. Củng cố, dặn dò.

- Củng cố nội dung bài.

- GV nhận xét giờ học.

Luyện chữ

LUYỆN VIẾT: S, SẨY CHÂN CÒN HƠN SẨY MIỆNG; SÓNG CẢ CHỚ NGÃ TAY CHÈO.
I. Mục tiêu:
-  Tiếp tục củng cố cách viết chữ hoa S cỡ vừa và cỡ nhỏ. Luyện viết các câu  ứng dụng: Sẩy chân còn hơn sẩy miệng; Sóng cả chớ ngã tay chèo.

-  Rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp chữ hoa S và các câu ứng dụng.   

- Giáo dục HS ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp; 
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Mẫu chữ hoa S cỡ vừa, cỡ nhỏ; Bảng phụ viết sẵn các câu ứng dụng.

- HS: Bảng con, vở Luyện chữ.

III. Các hoạt động dạy - học:
A .  Kiểm tra : Viết chữ: R, Ruột, Ruộng.

     B. Bài mới
	HĐ1: Củng cố cách viết chữ  hoa S

- GV đưa mẫu chữ hoa S cỡ vừa, cỡ nhỏ, yêu cầu HS quan sát,  nhắc lại độ cao, độ rộng, cấu tạo chữ hoa S.
	- HĐCL

- HS quan sát chữ mẫu, nêu lại cấu tạo: 

+ Cao 5 li, rộng gần 3,5 li( cỡ vừa).

+ Cao 2,5 li, rộng gần 2 li( cỡ nhỏ).

	                                                                
	+ Chữ hoa S : Gồm 1 nét : Là kết hợp của 2 nét cơ bản: cong dưới và móc ngược trái nối liền nhau, tạo vòng xoắn to ở đầu chữ (giống phần đầu của chữ hoa L), cuối nét móc lượn vào trong.

	-  Cách viết chữ hoa S cỡ vừa!
	+ Đặt bút trên ĐK6, viết nét cong dưới lượn trở lên ĐK6, chuyển hướng bút chuyển  sang trái viết tiếp nét móc ngược trái tạo vòng xoắn to, cuối nét móc lượn vào trong, dừng bút trên ĐK2.

	- GV viết mẫu chữ hoa S cỡ vừa, cỡ nhỏ đồng thời nhắc lại quy trình viết.

- Yêu cầu HS viết bảng con

- GV nhận xét, sửa sai.
	HĐCN

- Lớp viết bảng con chữ hoa S cỡ vừa và cỡ nhỏ.

	HĐ2: Hướng dẫn viết các câu ứng dụng

- GV gắn bảng phụ có các câu ứng dụng

- Đọc các câu ứng dụng:                    
	HĐCL

- HS quan sát, đọc thầm.

- 2 HS đọc: Sẩy chân còn hơn sẩy miệng

	
	                   Sóng cả chớ ngã tay chèo.

	- Em hiểu Sóng cả chớ ngã tay chèo là như thế nào?
	- Chớ thấy khó khăn mà nản chí.



	- Nêu số chữ trong các câu  ứng dụng.
	- Câu ứng dụng có 6 chữ : Sẩy, chân, còn, hơn, sẩy, miệng.

- Câu ứng dụng có 6 chữ 6 : Sóng, cả, chớ, ngã, tay, chèo.

	-  Độ cao của các chữ?

- Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? 
	- S, y, h, g cao 2,5 li, t cao 1,5; s cao hơn 1 li;  các chữ còn lại cao 1 li.

- Đủ để viết một chữ cái o



	- GV viết mẫu câu ứng dụng
	HS quan sát

	- Yêu cầu HS viết bảng con chữ Sẩy; Sóng. 
	HĐCN: HS viết bảng con

	HĐ3: HS viết vào vở Luyện chữ.

- Nhắc nhở HS tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở.
	

	- GV theo dõi, uốn nắn chữ viết cho HS.

- Lưu ý: Nét đưa từ trên xuống các em viết ấn bút để tạo nét đậm, nét đưa từ dưới lên viết nhẹ tay để tạo nét thanh.
	- HĐCN

- HS luyện viết vào vở theo yêu cầu của GV.




HĐ4. Củng cố, dặn dò : 

- Nêu cách viết chữ hoa S! 

- Nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS viết đẹp. Dặn HS thường xuyên luyện chữ .

Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015
Sáng                                                       Kể chuyện
MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN

I. Mục tiêu:

- Biết đặt tên cho từng đoạn truyện.

- Kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện, với giọng kể hấp dẫn, phù hợp với nội dung.

- Biết nghe và nhận xét bạn kể.  

- GDKNS: KN tư duy sáng tạo, ra quyết định, ứng phó với căng thẳng.

II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết sẵn gợi ý nội dung từng đoạn.

III. Các hoạt động dạy học:

 A- Kiểm tra: - Học sinh kể chuyện:Chim sơn ca và bông cúc trắng

                      - Nhận xét, đánh giá.

B- Bài mới.

1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp, ghi tên bài.

2. Hướng dẫn HS kể chuyện            

HĐ1: Đặt tên cho từng đoạn truyện

	- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của BT1
	- Đặt tên cho từng đoạn câu chuyện Một trí khôn hơn trăm trí khôn.

	- Đọc tên của đoạn 1, 2 (Theo mẫu).
	Mẫu: - Đoạn 1: Chú Chồn kiêu ngạo.

          - Đoạn 2: Trí khôn của chú Chồn.

	- Tác giả đặt tên cho đoạn 1 là gì?
	- Chú Chồn kiêu ngạo.

	- Tại sao tác giả lại đặt tên cho đoạn 1 như vậy?


	- Vì đoạn truyện này kể về sự kiêu ngạo,  hợm hĩnh của Chồn. Nó nói với Gà Rừng là nó có một trăm trí khôn.

	- Vậy theo em, tên của từng đoạn truyện phải thể hiện được điều gì?
	- Tên của từng đoạn truyện phải thể hiện được nội dung của đoạn truyện đó.

	- Hãy suy nghĩ và đặt tên khác cho đoạn 1 mà vẫn thể hiện được  nội dung của đoạn truyện này.
	- HS suy nghĩ và trả lời. VD: Chú Chồn hợm hĩnh/ Chồn có bao nhiêu trí khôn?/Gà Rừng khiêm tốn gặp Chồn kiêu ngạo.

	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi: Đặt tên cho các đoạn tiếp theo của truyện.
	- HĐ nhóm đôi.

	- Gọi các nhóm trình bày ý kiến. Sau mỗi lần HS phát biểu ý kiến. GV cho HS cả lớp nhận xét, đánh giá xem tên gọi đó đã phù hợp chưa.
	HS nêu tên cho từng đoạn truyện.VD:

Đoạn 2: Trí khôn của Chồn/ Chồn và Gà Rừng gặp nguy hiểm/ Một trăm trí khôn của Chồn ở đâu?/ Chồn bị mất trí khôn.

Đoạn 3: Trí khôn của Gà Rừng/ Gà Rừng mới thật là khôn/ Một trí khôn cứu trăm trí khôn.

Đoạn 4: Gặp lại nhau/ Sau khi thoát nạn/ Chồn xin lỗi Gà Rừng/Chồn hiểu ra rồi.

	HĐ2: Kể lại từng đoạn câu chuyện
	

	Bước1. Kể trong nhóm:

- Chia nhóm 4 HS và yêu cầu HS kể lại nội dung từng đoạn truyện trong nhóm dựa theo các câu mở đoạn gợi ý (bảng phụ).
	HĐ nhóm 4: Mỗi 1HS kể lại 1 đoạn của câu chuyện. Khi 1 em kể, các em khác nghe, gợi ý cho bạn khi cần và nhận xét sau khi bạn kể xong.

	Bước 2. Kể trước lớp
	- HĐ cả lớp

	- Gọi mỗi nhóm kể lại nội dung từng đoạn truyện.
	- Đại diện các nhóm trình bày. Mỗi em chỉ kể 1 đoạn của câu chuyện. 

	- Gọi HS nhận xét sau mỗi lần bạn kể.
	Cả lớp nghe và nhận xét sau mỗi lần bạn kể theo các tiêu chí sau:

+ Diễn đạt

+ Nội dung

+ Kết hợp các động tác phụ hoạ.

	- GV theo dõi và giúp đỡ HS bằng cách đặt câu hỏi gợi ý khi thấy các em lúng túng. VD:
	

	Đoạn 1.

-  Gà Rừng và Chồn là đôi bạn thân nhưng Chồn có tính xấu gì?
	- Chồn luôn coi thường bạn.

	- Chồn tỏ ý coi thường bạn như thế nào?
	- Chồn hỏi Gà Rừng: “ Cậu có bao nhiêu trí khôn?”. Khi Gà Rừng nói: “ Mình chỉ có một trí khôn” thì Chồn kiêu ngạo nói: “ Ít thế sao? Mình thì có hàng trăm.”

	Đoạn 2. 
	

	- Chuyện gì đã xảy ra với đôi bạn?
	- Đôi bạn gặp một người thợ săn, chúng vội nấp vào một cái hang.

	- Người thợ săn đã làm gì?
	- Người thợ săn reo lên và lấy gậy chọc vào hang.

	- Gà Rừng nói gì với Chồn?
	- Cậu có hàng trăm trí khôn, nghĩ kế gì đi.

	- Lúc đó Chồn thế nào?
	- Chồn sợ hãi, buồn bã nên chẳng còn một trí khôn nào trong đầu.

	Đoạn 3.

- Gà Rừng nói gì với Chồn?
	- Mình sẽ làm như thế, còn cậu cứ thế nhé!

	- Gà đã nghĩ ra mẹo gì?
	- Nó giả vờ chết. Người thợ săn tưởng gà chết liền quẳng nó xuống đám cỏ. Nó bỗng vùng chạy, ông ta đuổi theo, tạo cơ hội cho Chồn chạy biến vào rừng.

	Đoạn 4. 
	

	- Sau khi thoát nạn, thái độ của Chồn ra sao?
	- Khiêm tốn.

	- Chồn nói gì với Gà Rừng?

Chốt: Khó khăn, hoạn nạn thử thách trí thông minh, lòng dũng cảm của mỗi người. Trong cuộc sống, chúng ta chớ kiêu căng hợm mình, xem thường người khác.
	- Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình.

	HĐ2. Kể lại toàn bộ câu chuyện 
	

	- Yêu cầu HS kể nối tiếp từng đoạn truyện.
	- 4 HS kể nối tiếp nhau cho đến hết câu chuyện.

	- Gọi HS nhận xét bạn.
	- Nhận xét.

	- Gọi 4 HS kể theo hình thức phân vai
	- HS kể theo 4 vai: Người dẫn chuyện, Gà Rừng, Chồn, bác thợ săn.

	- Gọi 1 HS kể toàn bộ câu chuyện.
	- 1 HS kể.

	- Nhận xét và đánh giá từng HS.
	


HĐ3. Củng cố dặn dò: 

- Em học được điều gì ở Gà Rừng? (Trước tình huống nguy hiểm vẫn bình tĩnh, xử trí linh hoạt.)

- Qua câu chuyện, em rút ra bài học gì? ( Không kiêu căng, tự phụ; biết nhận ra sai lầm của mình để sửa chữa, trở thành người khiêm tốn.)

- Nhận xét giờ học.

-  Dặn HS: + Về kể lại cho người thân nghe câu chuyện này.

                  + Luôn khiêm tốn và không xem thường người khác.

Tập làm văn

 ĐÁP LỜI XIN LỖI. TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM

I. Mục tiêu

- Biết đáp lời xin lỗi trong các tình huống giao tiếp đơn giản 

- Tập sắp xếp được các câu đã cho thành đoạn văn hợp lí 

- GD học sinh có ý thức tự giác, tích cực trong học tập. 

II. Đồ dùng dạy - học:

- Viết các tình huống ra băng giấy.

- Viết sẵn bài tập 3.

III. Các hoạt động dạy - học.

	A. Kiểm tra: 

- Yêu cầu HS đọc bài viết tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới: 

HĐ1. Giới thiệu bài: 

HĐ2. HDHS làm bài tập.

 Bài 1: 

- Treo tranh minh hoạ.

- Bức tranh minh hoạ điều gì?

- Khi đánh rơi bạn đã nói gì?

- Yêu cầu một số HS lên sắm vai.

- Nhận xét đánh giá.

- Trong trường hợp nào cần nói lời xin lỗi?

- Nên đáp lời xin lỗi với người khác với thái độ như thế nào ?

 Chốt: 

+ Cần nói lời xin lỗi khi làm điều gì sai trái, không phải với người khác; khi làm phiền người khác; khi muốn người khác nhường cho mình làm trước việc gì; ...

+ Khi đáp lại lời xin lỗi cần thể hiện thái độ lịch sự, biết thông cảm, biết kiềm chế bực tức vì người mắc lỗi đã nhận lỗi, xin lỗi mình.

Bài 2.

- Hãy nêu yêu cầu bài 2.

- Yêu cầu thảo luận nhóm.

- Gọi HS trình bày.

+ Tình huống a.

+ Tình huống b.

+ Tình huống c.

Củng cố cách đáp lại lời xin lỗi trong các trường hợp cụ thể.

 Bài 3: 

-Yêu cầu đọc câu văn tả chim gáy.

- Yeu cầu HS làm bài.

- Trình bày trước lớp.

- Nhận xét, đánh giá.

Củng cố sấp xếp các câu đã cho thành một đoạn văn.
	- 2 HS đọc bài viết.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Quan sát tranh:

- Một bạn đánh rơi quyển sách của bạn ngồi bên cạnh

- Bạn nói:  xin lỗi, tớ vô ý quá.

- Không sao.

- 2 cặp HS lên sắm vai.

- Nhận xét.

- Khi làm việc gì sai trái, hoặc làm phiền người khác.

- Cần thể hiện thái độ lịch sự, biết thông cảm.

- Nói lời đáp của em.

- Thảo luận nhóm đôi để sắm vai các tình huống:

+ Tình huống a: Xin lỗi cho tớ đi trước một chút.

 - Mời bạn, không sao đâu, bạn cứ đi trước đi.

+ Tình huống b: Không sao/ Có sao đâu/ Không có gì/ có gì đâu mà bạn phải xin lỗi.

 - Không sao lần sau bạn cẩn thận hơn nhé.

+ Tình huống c: Không sao/ có sao đâu.

 - Không sao lần sau bạn đừng nghịch nữa nhé.

- Đọc đoạn văn: Chim gáy.

- Làm bài:

b, Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng vừa gặt.

d, Chú nhẩn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ.

a, Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp.

c, Thỉnh thoảng, chú cất tiếng gáy “cúc cù… cu”, làm cho cánh đồng quê thêm yên ả.

- Đọc bài viết.      

- Nhận xét, bổ sung.


HĐ3. Củng cố, dặn dò:

- Nên đáp lại lời xin lỗi của người khác với thái độ như thế nào?

- Về nhà viết lại đoạn văn thêm sinh động.

- Nhận xét tiết học.

Toán

TIẾT 110: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Học thuộc lòng bảng chia 2. Áp dụng bảng chia 2 để giải các bài tập có liên quan 

giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 2).Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành hai phần bằng nhau.

- Rèn kĩ năng tính toán chính xác cho HS.

- GD HS yêu thích môn toán.

II. Đồ dùng dạy - học: Bảng phụ ghi BT3.
III. Các hoạt động dạy - học:

	A. Kiểm tra bài cũ: HS đọc thuộc lòng bảng chia 2.

- Nhận xét,đánh giá.

B. Bài mới:

HĐ1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp, ghi tên bài.

HĐ2: Luyện tập.

Bài 1. Tính nhẩm. 
- GV tổ chức cho HS chơi đố bạn.

- GV nhận xét.

- Củng cố về bảng chia 2.

Chốt: Trong bảng chia 2, số bị chia là các số cách đều 2 từ 2 đến 20, số chia là 2, thương là các số từ 1 đến 10.

Bài 2. Tính nhẩm. 

- Gọi HS đọc y/c.

- Y/c HS làm bài vào vở, 2 HS lên bảng. 

- GV nhận xét, chữa bài.
- Củng cố về bảng nhân 2, bảng chia 2 và mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

Chốt: Lấy tích chia cho thừa số thứ nhất sẽ được kết quả là thừa số thứ hai.

Bài 3 (Bảng phụ)

- Y/c HS đọc đề bài, tìm hiểu đề.

- Có tất cả bao nhiêu lá cờ?

- Chia đều cho 2 tổ nghĩa là chia như thế nào?

- Y/c HS làm bài.

- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố giải toán có lời văn có liên quan đến phép chia trong bảng chia 2.


	- HS đọc.

- HĐ nối tiếp: Đố nhau nêu kết quả.

  8 : 2 = 4                     14 : 2 = 7

16 : 2 = 8                     20 : 2 = 10

10 : 2 = 5                     18 : 2 = 9 

  6 : 2 = 3
                     12 : 2 = 6

- HĐ cá nhân.

- HS đọc.

- HS làm bài vào vở, 2 HS lên bảng. 
- Nhận xét, chữa bài.
  2 x 6 = 12                  2 x 2 = 4       

  12 : 2 = 6                   4 : 2 = 2

  2 x 8 = 16                 2 x 1 = 2

 16 : 2 = 8                    2 : 2 = 1

- HĐ cả lớp.

- HS đọc đề bài, tìm hiểu đề.

- Có 18 lá cờ.

- Chia thành 2 phần bằng nhau.

- HĐ cá nhân: Làm bài.

- Nhận xét, chữa bài.

Bài giải

Mỗi tổ có số lá cờ là:


18 : 2 = 9 (lá cờ)

                   Đáp số: 9 lá cờ


HĐ3. Củng cố, dặn dò.
- Đọc bảng chia 2.

- Nhận xét giờ.


Tự nhiên và xã hội (tăng)

LUYỆN TẬP: AN TOÀN KHI ĐI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG. 

I. Mục tiêu:

- Nắm được một số quy định khi đi các phương tiện giao thông.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định khi đi trên các phương tiện giao thông để đảm bảo an toàn.

- HS luôn có ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông.

- GDKNS: Biết các việc nên làm và không nên làm khi đi các phương tiên giao thông; Biết phê phán những hành vi sai quy định; Có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định khi đi các phương tiện giao thông.

II. Các hoạt động dạy - học.

1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp, ghi tên bài.

2. Nội dung.

	HĐ1: Ôn tập

- Em đã được đi trên những phương tiện giao thông nào?

- Ngoài các phương tiện giao thông em đã tham gia, em còn biết những phương tiện giao thông nào khác?

- Khi đi trên các phương tiện giao thông, chúng ta cần phải làm gì?

- Củng cố về các phương tiện giao thông và một số quy đinh khi tham gia giao thông.

Chốt: Để đảm bảo an toàn, khi ngồi sau xe đạp, xe máy phải bám chắc người ngồi phía trước. Không đi lại, nô đùa khi đi trên ô tô, tàu hoả, thuyền bè. Không bám ở cửa ra vào, không thò đầu, thò tay ra ngoài khi xe đang chạy, ...

HĐ2: Trò chơi: Phương tiện em yêu.
	- HĐ cả lớp.

- Xe đạp, xe máy, ô tô...

- Máy bay, tàu hỏa, tàu thủy...

- Tuân thủ quy định.

- HĐ cá nhân.

	- Vẽ một phương tiện giao thông mà mình thích hoặc cảnh ở một nhà ga, bến xe, ... (thể hiện việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định khi tham gia giao thông hoặc vi phạm các quy định đó.)

- Nói tên phương tiện, loại đường giao thông mà phương tiện đó tham gia giao thông, những điều lưu ý khi đi trên phương tiện giao thông đó.

- Củng cố về phương tiện giao thông, đường giao thông, những điều lưu ý khi tham gia giao thông.
	- HS thực hiện theo y/c.




HĐ3. Củng cố, dặn dò.

- Khi đi trên các phương tiện giao thông chúng ta cần phải làm gì?

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định khi tham gia giao thông và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.

- Nhận xét giờ.


Chiều                                             Hoạt động tập thể

KIỂM ĐIỂM NỀ NẾP HỌC TẬP TRONG TUẦN

 I. Mục tiêu: Giúp HS 
- Thấy được ưu, nhược điểm của mình, của bạn, của tổ, của lớp trong tuần 22.

- Đề ra phương hướng tuần 23
- Giáo dục học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập.

II. Các hoạt động dạy học
HĐ1: Kiểm điểm nề nếp học tập tuần 22                                    

	 Bước 1: Các tổ tự kiểm điểm

+ Các thành viên trong tổ thảo luận để tìm ra ưu, nhược điểm của tổ mình trong nề nếp học tập tuần qua.

 Bước 2: 

Báo cáo nề nếp học tập tuần 22

Bước 3: GV tổng kết, nhận xét chung

 - GV tuyên d​ương những HS chăm ngoan, học tập tốt.

 - Nhắc nhở những HS ch​ưa chăm chỉ học tập, còn vi phạm nội quy.

HĐ3. Ph​ương h​ướng tuần 23: 
 - Khắc phục như​ợc điểm, phát huy ​ưu điểm của tuần 22.

 - Thi đua học tập giúp nhau cùng tiến bộ
	- Hoạt động nhóm                                                                                                                                                                                                                                     

+ Giờ giấc ra vào lớp.

+ Chuẩn bị trước khi đến lớp.

+ Chuẩn bị dụng cụ học tập khi đến lớp.

+ Thái độ học tập trong giờ học

+ Các tổ báo cáo  

- Nền nếp chung của tổ (ưu, nhược điểm)

-  Cá nhân điển hình (tốt, chưa tốt)

 + Lớp trưởng báo cáo:

- Nền nếp chung của lớp: (ưu, nhược điểm)

- Cá nhân điển hình: (tốt, chưa tốt )

Hoạt động cả lớp

GV giúp đỡ HS xây dựng phương hướng chung.





                                                     Tiếng Việt (tăng)
LUYỆN TẬP: TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM

I. Mục tiêu.
- Rèn kĩ năng tả ngắn về các loài chim.

- Giúp HS biết cách sắp xếp thứ tự các câu để tạo thành đoạn văn tả con chim hồng hạc. HS có thể tự viết một đoạn văn khoảng hơn 5 câu tả về loài chim mà mình yêu thích. Câu văn sinh động, giàu hình ảnh.

- Giáo dục học sinh ý thức học tập tốt, yêu quý loài vật.

II. Chuẩn bị: Hệ thống câu hỏi.

III. Các hoạt động dạy - học:

1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp, ghi tên bài.

2. Nội dung.

	HĐ1. Ôn tập từ ngữ về chim chóc.

- Kể tên các loài chim mà em biết.

- Để tả về một loài chim ta cần tả những gì?    

- Câu đầu đoạn văn nói gì?

- Câu cuối nói gì?

Chốt: Tả ngắn về loài chim cần: 

- Giới thiệu  tên loài chim đó là loài chim nào? 

- Đặc điểm tiêu biểu về hình dáng, hoạt động. 

- Nêu ích lợi của loài chim, tình cảm của em…
HĐ2: Thực hành

Bài 1: Em hãy kể về một loài chim mà em yêu thích nhất theo câu hỏi gợi ý sau:

 1. Đó là con chim gì?

2. Hình dáng nó có gì nổi bật?

( Bộ lông, đôi, cánh, đầu, mỏ, chân...)

3. Hoạt động chủ yếu của nó ra sao? 

4. Ích lợi của loài chim.

5. Tình cảm của em với con chim.
	- HĐ cá nhân.

- HS kể: Chào mào, chích chòe...

- Tả hình dáng và hoạt động.

- Nêu tên loài chim.

- Tình cảm của em dành cho loài chim.

- HĐ cả lớp.

- Trong thế giới loài chim em thích nhất là chim bồ câu. 
- Trong tất cả các loài chim em thích nhất là chim chích bông.

- Trong thế giới loài chim, em thích nhất là con chim vẹt. 
- Thân chú to bằng nắm tay của bố em, bộ lông trắng mượt. Mỏ nhọn, hai mắt chú nhỏ như hai hạt đỗ đen. Đôi cánh bay rất nhanh nhẹn.
- Đầu của nó nhỏ như ngón tay cái của người lớn. Mắt chú nhỏ xíu như hai hạt vừng. Cặp mỏ chích bông tí tẹo bằng hai mảnh vỏ trấu chắp lại.
- Chú khoác trên mình một chiếc áo nhiều màu sặc sỡ trông thật đáng yêu.Đôi mắt của chúng sáng như hai hạt cườm.
- Cặp mỏ tí hon ấy gắp sâu trên lá nhanh thoăn thoắt. 

- Cánh nhỏ mà xoải nhanh vun vút.

- Cặp mỏ xinh nhặt hạt kê nhanh thoăn thoắt. 

- Hai chân của chú vẹt nhảy qua nhảy lại liên liến.
- Chú đưa thư rất giỏi

- Ai cũng yêu mến sơn ca vì chúng hót rất hay và còn giúp ích cho các bác nông dân.

- Em rất yêu thích chim bồ câu.

- Em xem chú như một người bạn nhỏ của em.

- Em rất yêu quý loài bồ câu vì chúng tượng trưng cho hòa bình.

- Em rất yêu quý chú vì chú đã mang lại niềm vui tới cho mọi người.

	 Bài 2: Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) về một loài chim hoặc gia cầm mà em có dịp trông thấy hoặc đã được nghe kể.

- Nhận xét:

+ Đoạn văn có  mấy câu, đã đảm bảo yêu cầu chưa?

+ Câu văn của bạn có hay không, em có thích câu văn nào trong bài viết của bạn không? 
	- HĐ cả lớp: Phân tích đề, làm mẫu.

- HĐ cá nhân: Viết bài.

    Hồng hạc là loài chim kiều diễm nhất trên hành tinh của chúng ta. Hồng hạc có cần cổ mảnh mai, mỏ đen tuyền, đôi tròn mắt tròn xoe màu vàng trong trẻo.Từ tấm lưng dịu dàng trắng muốt, những chiếc lông dài buông rủ xuống đôi cánh phớt hồng kiêu sa. Tất cả hoà với nhau tạo nên một vẻ đẹp thanh cao khiến ai nhìn thấy cũng mê đắm.

* HS có thể tự viết một đoạn văn khoảng hơn 5 câu tả về loài chim mà mình yêu thích. Câu văn sinh động, giàu hình ảnh.


HĐ3. Củng cố, dặn dò.

-  Giáo viên chốt kiến thức.

- Nhận xét tiết học.


Toán (tăng)
ÔN TẬP
I. Mục tiêu: Củng cố cho HS về:
- Bảng nhân 2, 3, 4, 5. Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng hoặc trừ trong trường hợp đơn giản.
- Nhận dạng và gọi đúng tên đường gấp khúc, tính độ dài đường gấp khúc.

- Giải toán có lời văn bằng một phép tính nhân.
- Giáo dục HS tính tự giác, ý thức tập trung học  tập.
II. Đồ dùng dạy - học: Bảng phụ 

III. Các hoạt động dạy - học:

	HĐ1. Ôn tập, củng cố kiến thức
- Yêu cầu HS nối tiếp đọc bảng nhân 2, 3, 4, 5.

- Trong biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng hoặc trừ ta thực hiện như thế nào?

- Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm như thế nào?

Chốt: 

- Trong một dãy tính có hai phép tính: phép nhân và phép cộng (hoặc trừ) ta thực hiện phép nhân trước, phép cộng (hoặc phép trừ) sau.

- Tổng độ dài các đoạn thẳng là độ dài của đường gấp khúc.

HĐ2: Luyện tập.

Bài 1: Tính nhẩm 

3 x 5 = 
  5 x 9 = 
      3 x 6 = 
5 x 4 =           3 x 7 =             4 x 8 =

2 x 4 = 
 2 x 9 =
      2 x 10 = 
4 x 5 =          5 x 5 =               3 x 10 =
- Y/c HS đố nhau nêu kết quả.

- Củng cố các bảng nhân đã học.

Bài 2. Tính
5 x 9 + 45 = 
           3 x 9 - 25 = 

                 =                             =

- Trong một dãy tính có hai phép tính: phép nhân và phép cộng (hoặc trừ) ta thực hiện như thế nào?

- Y/c HS làm bài.

- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng hoặc trừ trong trường hợp đơn giản.

Chốt: Trong một dãy tính có hai phép tính: phép nhân và phép cộng (hoặc trừ) ta thực hiện phép nhân trước, phép cộng (hoặc phép trừ) sau.

Bài 3. Mỗi xe ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 9 xe ô tô như thế có bao nhiêu bánh xe?

- Y/c HS đọc đề, tóm tắt, nêu cách giải.

- Y/c HS làm bài.

- Củng cố cách giải bài toán có một phép tính nhân.

*Câu 4: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD (xem hình vẽ)

                                                      [image: image9.emf]4dm
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- Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm thế nào?

- Y/c HS làm bài.

- Củng cố cách tính độ dài đường gấp khúc

Chốt: Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta tính tổng độ dài của các đoạn thẳng.
	- HS nối tiếp đọc.

- Thực hiện phép nhân trước, phép cộng hoặc trừ sau.

- Ta thực hiện tính tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc.

- HĐ nối tiếp: Đố nhau kết quả.

3 x 5 = 15
5 x 9 = 45
  3 x 6 = 18

5 x 4 = 20    3 x 7 = 21      4 x 8 = 32

2 x 4 = 8
2 x 9 = 18
 2 x 10 = 20

4 x 5 = 20    5 x 5 = 25     3 x 10 = 30

- HĐ cả lớp.

- Trong một dãy tính có hai phép tính: phép nhân và phép cộng (hoặc trừ) ta thực hiện phép nhân trước, phép cộng (hoặc phép trừ) sau.

- HĐ cá nhân: Làm bài.

- Nhận xét, chữa bài.

5 x 9 + 45 = 45 + 45                      

                 = 90

3 x 9 -25  = 27 - 25                        

                 = 2

- HĐ cả lớp: Đọc đề, tóm tắt, nêu cách giải.

- HĐ cá nhân: Làm bài.

Tóm tắt

1 xe ô tô       : 4 bánh xe

            9 xe ô tô       : ...bánh xe?

Bài giải


9 xe ô tô có số bánh xe là:

         4 x 9 = 36 (bánh)

                     Đáp số: 36 bánh xe

- HĐ cả lớp.

- Lấy độ dài các đoạn thẳng cộng lại với nhau.

- HĐ cá nhân: Làm bài.

Bài giải

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

4 +4 + 4 + 4 = 16(dm)

                      Đáp số: 16dm

* HS nêu cách làm khác.

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

4 x 4 = 16(dm)

                      Đáp số: 16 dm


HĐ3. Củng cố, dặn dò.

- Đọc một trong các bảng nhân đã học.

- Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm thế nào?

- Nhận xét giờ.


Thứ năm ngày 22 tháng 1 năm 2015
Tiếng Việt (tăng)

LUYỆN TẬP: TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM

I . Mục tiêu:
- Giúp HS biết kể về một loài chim mà em yêu thích nhất theo câu hỏi gợi ý.
- HS có thể tự viết một đoạn văn khoảng hơn 5 câu tả về loài chim mà mình yêu thích. Câu văn sinh động,giàu hình ảnh.

- Giáo dục học sinh ý thức học tập tốt, yêu quý loài vật

II. Chuẩn bị: 

III. Các hoạt động dạy- học:

HĐ1. Ôn tập , củng cố kiến thức:

	 Tả ngắn về loài chim cần: 

- GT tên loài chim đó là loài chim nào? 

- Đặc điểm tiêu biểu về hình dáng, hoạt động. 

- Nêu ích lợi của loài chim, tình cảm của em…
HĐ2.Thực hành
  Bài 1: Em hãy kể về một loài chim mà em yêu thích nhất theo câu hỏi gợi ý sau:

 1. Đó là con chim gì?

2. Hình dáng nó có gì nổi bật?( Bộ lông,đôi cánh,đầu,mỏ,chân..... )

3. Hoạt động chủ yếu của nó ra sao? 

4. Ích lợi của loài chim.
5. Tình cảm của em với con chim.
	HĐ cá nhân

Kể tên các loài chim mà em biết.

- Để tả về một loài chim ta cần tả những

gì?    

 HĐ cả lớp
- Trong thế giới loài chim em thích nhất là chim chích chòe. 
- Trong tất cả các loài chim em thích nhất là chú cò.

- Trong thế giới loài chim, em thích nhất là con chim vẹt. 
- Đầu và cổ chú có màu đen nhánh như khăn tuyết nhung. Hai cánh có điểm vài chiếc lông trắng..

- Chú khoác trên mình chiếc áo màu trắng muốt.
- Chú khoác trên mình một chiếc áo nhiều màu sặc sỡ trông thật đáng yêu. Đôi mắt của chú sáng như hai hạt cườm.
Cặp mắt như hai hạt đậu đen, đảo qua, đảo lại rất nhanh. Đôi chân mảnh khảnh nhảy liên liến. Nhìn thấy em, chú chạy một vòng quanh sân, xòe đôi cánh, giật giật cái đuôi như mừng rỡ, chào đón. 

- Chú đang bay lượn giữa cánh đồng lúa chín vàng. Đôi cánh mềm mại của chú vẫy vẫy liên hồi, chẳng khác gì đôi tay uốn dẻo của vũ nữ. Có lúc cánh có xoải thẳng, chao nghiêng trên nền trời xanh thẳm. Có lúc, cò ta sà xuống, đôi cánh dập dờn bay là là ruộng lúa, trông như một tấm thảm vàng được thêu trên đó một bông hoa trắng di động.

- Hai chân của chú vẹt nhảy qua nhảy lại liên liến.

- Thiên nhiên thêm tươi đẹp nhờ có  chú.
- Em rất yêu chú chích chòe.

Thật tuyệt vời khi được ngắm nhìn đôi cánh trắng phau ấy dập dờn như múa trên trời cao.
- Em xem chú như một người bạn nhỏ của em.

	 Bài 2 :  Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) về một loài chim hoặc gia cầm mà em có dịp trông thấy hoặc đã được nghe kể.

- Nhận xét:

+ Đoạn văn có  mấy câu, đã đảm bảo yêu cầu chưa?

+ Câu văn của bạn có hay không, em có thích câu văn nào trong bài viết của bạn không? 
	- HĐ cả lớp: Phân tích đề, làm mẫu

- HĐ cá nhân: Viết bài

VD: Hồng hạc là loài chim kiều diễm nhất trên hành tinh của chúng ta.Hồng hạc có cần cổ mảnh mai, mỏ đen tuyền, đôi tròng mắt tròn xoe màu vàng trong trẻo.Từ tấm lưng dịu dàng trắng muốt, những chiếc lông dài buông rủ xuống đôi cánh phớt hang kiêu sa.Tất cả hoà với nhau tạo nên một vẻ đẹp thanh cao khiến ai nhìn thấy cũng mê đắm.

*HS  có thể tự viết một đoạn văn khoảng hơn 5 câu tả về loài chim mà mình yêu thích. Câu văn sinh động,giàu hình ảnh.


HĐ3 Củng cố dặn dò:

 -  Giáo viên chốt kiến thức

 - Nhận xét tiết học.
______________________________________

Toán (tăng)

LUYỆN TẬP:  MỘT PHẦN HAI

I. Mục tiêu:

- Củng cố cách nhận biết một phần hai.

- Biết đọc, viết 
[image: image10.wmf]1
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. Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành hai phần bằng nhau.

- HS ham thích học toán.

- KK HS nêu cách xác định một phần hai.
II. Các hoạt động dạy - học:

HĐ1: Ôn tập

	- HĐ cả lớp:

+ Hãy vẽ 6 bông hoa hoặc ngôi sao rồi khoanh vào một phần hai số bông hoa hoặc ngôi sao em vừa vẽ.

+ Viết: một phần hai.

HĐ2: Luyện tập

Bài 1: Tô màu 
[image: image11.wmf]1
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 số tam giác trong mỗi hình sau:

- HĐ cá nhân

Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm

a. Có 6 bông hoa, bớt đi 
[image: image12.wmf]1
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 số hoa đó. Vậy còn lại ... bông hoa.

b. Có 8 con cá, đã thả 
[image: image13.wmf]1

2

 số cá đó xuống sông. Số cá còn lại là ... con.

- HĐ cá nhân

* Bài 3: Vẽ 10 hình vuông, khoanh vào 
[image: image14.wmf]1
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 số hình vuông em vừa vẽ.

- HĐ cá nhân
	* Chốt: Trong toán học, để thể hiện một phần hai hình vuông, một phần hai hình tròn, ... người ta dùng số “một phần hai” viết là 
[image: image15.wmf]1
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, một phần hai còn gọi là một nửa.

- Củng cố về nhận biết một phần hai.

- Củng cố cách chia một nhóm đồ vật thành hai phần bằng nhau.

- LG: a. 3        b. 4

- Củng cố cách vẽ và xác định một phần hai số hình vẽ được.


             C. Củng cố dặn dò: 

- Củng cố nội dung bài. 

- Nhận xét tiết học.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN KÍ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Ngày  24    tháng 1  năm 2015
TIẾNG VIỆT (TĂNG)

LUYỆN TẬP: TỪ NGỮ VỀ LOÀI CHIM. 

I. Mục tiêu:
- Củng cố và mở rộng từ ngữ về loài chim.

- Rèn kĩ năng tìm từ đúng, viết câu đúng.

- GD HS yêu quý và bảo vệ thiên nhiên.

II. Đồ dùng dạy học:

  Bảng phụ chép bài tập 2

III. Các hoạt động dạy học:

	HĐ1: Ôn tập về lí thuyết:

Các loài chim tồn tại trong môi trường thiên nhiên thật phong phú, đa dạng, trong đó có nhiều loài chim quý hiếm cần được con người bảo vệ
	- Kể tên các loài chim em biết.

- Nêu đặc điểm của một số loài chim

-Vậy các loài chim trong môi trường thiên nhiên như thế nào?




 HĐ2: Thực hành
	Bài 1: Ghi tên các loài chim có trong câu văn sau. 
a. Cốc mò, cò xơi.

b. Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.

c. Chim phượng hoàng không màng đến muỗi.

d. Chim sẻ nhớ rừng, sơn dương nhớ núi.

e.      Thà làm chim sẻ trên cành 

 Còn hơn sống kiếp hoàng anh trong lồng.

- Củng cố về tên gọi của một số loài chim.
	- HĐ cá nhân

- LG: a. cốc, cò

         b. quạ, sáo

         c. phượng hoàng

         d. sẻ

         e. sẻ, hoàng anh.




Bài 2: Điền tên loài vật ghi ở ô bên trái vào mỗi chỗ trống trong các câu ghi ở ô bên phải sao cho đúng ý.

	Sáo, quạ

	- ….tắm thì ráo, ….. tắm thì mưa


	phượng hoàng, quạ

	- ….. già trăm khoang không bằng 

…. mới nở.


	Hoàng anh, chi sẻ

	- Thà làm…….. trên cành

Còn hơn sống kiếp …. Trong lồng


	phượng hoàng, muỗi

	- ….không màng đến……


	ngựa,chim

	- …. chạy có bầy,…… bay có bạn



	
	HĐ cá nhân

-Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.

-Quạ già trăm khoang không bằng phượng hoàng  mới nở.

-Thà làm chim sẻ trên cành

Còn hơn sống kiếp hoàng anh trong lồng

- Phượng hoàng không màng đến muỗi.

- Ngựa chạy có bầy,chim bay có bạn

	Bài 3: Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về Cò và Vạc, trong đó có sử dụng dấu chấm, dấu phẩy cho phù hợp.

-Củng cố cách viết đoạn văn về con vật

 HĐ cá nhân
	HĐ cá nhân

VD: Cò và Vạc là hai anh em nhưng tính nết rất khác nhau. Cò thì ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, luôn được thầy yêu bạn mến. Trái lại, Vạc rất lười biếng, suốt ngày chỉ nằm ngủ.

 


   - GV chấm một số bài và nhận xét việc làm bài 

   của học sinh                                      

 HĐ3: Củng cố, dặn dò:
 - Củng cố nội dung bài

  - GV nhận xét giờ học

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC

I. Mục tiêu:

- Giúp HS có thêm hiểu biết về một số hiện tượng thiên nhiên tiêu biểu, những bí mật về cơ thể người.

-Tạo không khí vui vẻ, sôi nổi trong lớp học.

- HS thích khám phá, tìm hiểu.

II. Chuẩn bị:

- HS sưu tầm trước các câu hỏi về hiện tượng thiên nhiên tiêu biểu, những bí mật cần thiết về cơ thể người . 

- Phần thưởng nhỏ cho các cá nhân.

III. Cách chơi

- HS chơi dưới hình thức hái hoa dân chủ.

- Lần lượt từng học sinh lên bốc câu hỏi và trả lời sau đó GV và học sinh nhận xét chốt ý đúng.

1. Tại sao mồ hôi có vị mặn?

(Trong mồ hôi, ngoài thành phần chủ yếu là nước, còn có nhiều chất rắn có thể hoà tan nằm bên trong, trong đó có muối. Vì vậy mà mồ hôi có vị mặn.)

2. Ngáp có lợi cho sức khoẻ không?

(Nếu làm việc nhiều hoặc lao động trong thời gian dài, con người sẽ cảm thấy khó chịu. Điều này là do lượng CO2 trong cơ thể tăng nhiều. Lúc này nếu ngáp vài cái thì khí CO2 sẽ được thải ra ngoài, khí ô xi được hít vào, làm vơi bớt mệt mỏi, rất có lợi cho sức khoẻ.)

3. Tại sao không nên trú mưa dưới gốc cây?

(Bởi vì khi trời mưa có kèm sấm sét, mà khi cây đó bị ướt thì sẽ trở thành vật dẫn điện. Nếu trú mưa dưới gốc cây to bạn rất dễ bị điện giật hoặc có thể bị cành cây do sấm sét đánh gãy làm cho bạn bị thương.)

4. Tại sao trẻ sơ sinh vừa chào đời đã khóc?

(Bởi vì trẻ sơ sinh khi nằm trong bụng mẹ được cung cấp ô xy từ mẹ, sau khi rời khỏi cơ thể người mẹ, trẻ phải tự hô hấp. Sau khi sinh ra, trẻ được nhân viên y tế vỗ nhẹ để cho chúng khóc vì khóc có thể làm cho chúng tự hô hấp.)

5. Tại sao khi gió thổi chúng ta cảm thấy lạnh?

(Bởi vì gió chính là luồng không khí lưu động, bị gió thổi không ngừng thì luồng không khí lạnh sẽ tiếp xúc liên tục với mặt đất và người, từ từ mang theo nhiệt lượng trong cơ thể con người đi, vì vậy mà khi gió thổi chúng ta cảm thấy lạnh) 

6.Tại sao phải thay bàn chải đánh răng định kì?

(Khoảng 1 tháng, chúng ta nên thay bàn chải đánh răng 1 lần. Bởi vì trên bề mặt bàn chải có rất nhiều vi khuẩn tiềm ẩn, những vi khuẩn này là nguồn lây bệnh, có thể phát sinh những căn bệnh về đường tiêu hoá, hô hấp, thậm chí có thể dẫn đến áp xe khoang miệng)

IV. Củng cố- Dặn dò: 

- Tuyên dương, phát phần thưởng cho những em trả lời đúng nhất.

- Nhận xét giờ học.
Toán (tăng)

LUYỆN TẬP: BẢNG CHIA 2

I. Mục tiêu:

- Học thuộc lòng bảng chia 2

- Nắm chắc mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia trong bảng chia 2.

- Áp dụng bảng chia 2 để giải các bài tập có liên quan giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 2)

II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi BT3
III. Các hoạt động dạy - học:                  

	HĐ1: Ôn tập 

- HĐ nối tiếp: Đọc bảng chia 2.

HĐ2: Luyện tập

Bài 1: Tính nhẩm

6 : 2 =           20 : 2 =           8 : 2 =

16 : 2 =         10 : 2 =           14 : 2 =

- HĐ cá  nhân

Bài 2: Từ mỗi phép nhân sau hãy lập hai phép chia tương ứng.

- HĐ cá nhân

Bài 3: Lớp 2B có 14 bạn nữ được xếp thành hai hàng. Hỏi mỗi  hàng có bao nhiêu bạn?

- HĐ cá nhân

* Bài 4: Hãy thiết lập một đề toán được giải bằng một phép chia trong bảng chia 2 rồi giải bài toán đó.

- HĐ cá nhân.
	* Chốt: Trong bảng chia 2, số bị chia là các số cách đều 2 từ 2 đến 20, số chia là 2, thương là các số từ 1 đến 10.

- Củng cố về bảng chia 2.

- Củng cố về mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

- LG: 2 x 3 = 6     2 x 4 = 8    2 x 5 = 10

          6 : 2 = 3      8 : 2 = 4    10 : 2 = 5

          6 : 3 = 2      8 : 4 = 2    10 : 5 = 2

- Củng cố giải toán có lời văn có phép chia trong bảng chia 2.

- LG: Mỗi hàng có số bạn là:

               14 : 2 = 7 (bạn)

                         Đáp số: 7 bạn.

- Củng cố lập đề toán.

- LG (VD): Mẹ đi chợ về mua được 8 cái kẹo chia đều cho hai chị em Lan và Hồng. Hỏi mỗi người được mấy cái.


HĐ3: Chấm, chữa bài

HĐ4: Củng cố, dặn dò:

- Đọc bảng chia 2.

- Nhận xét giờ.

Tiếng Việt (tăng)

LuyÖn tËp: §Æt VÀ tr¶ lêi c©u hái ë ®©u?
I . Môc tiªu:
- Luyện tập  đặt và trả lời cho câu hỏi Ở đâu thành thạo. HS dùng cụm từ ở đâu để đặt câu hỏi cho bộ phận gạch dưới trong mỗi câu .

- HS biết đặt câu, viết thành đoạn văn ngắn nói về một loài chim .

- Giáo dục học sinh yêu quý Tiếng Việt.

II. Đồ dùng dạy học:  Tranh ảnh sưu tầm
III. Các hoạt động dạy:

	HĐ1: Ôn tập, củng cố lí thuyết:

- Cụm từ Ơ đâu? có thể đặt ở đầu câu hoặc cuối câu

-  Lưu ý: trước khi đặt câu  hỏi có cụm từ ở đâu, các em cần xác định bộ phận nào trong câu trả lời cho câu hỏi ở đâu
HĐ2: Thực hành
Bài 1: khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu hỏi về vị trí và địa điểm:

a. Bông cúc trắng mọc ở đâu?

b. Thư viện mở cửa vào lúc nào?

c. Ngôi nhà của bạn có đẹp không?

d. Bạn làm thẻ mượn sách ở đâu? 

Chốt: Khi muốn biết được địa điểm và vị trí ta dùng từ ở đâu để hỏi.

Bài 2: Trả lời những câu hỏi sau:

a) Ngôi trường của em ở đâu?

b) Nhà em ở đâu?
c) Loài chim thường làm tổ ở đâu?
 Củng cố TLCH Ở đâu?

Bài 3: Dùng cụm từ ở đâu để đặt câu hỏi cho bộ phận gạch dưới trong mỗi câu sau.

- Chim sơn ca thích bay lượn giữa bầu trời cao rộng.

- Chim hải âu có thể bay suốt ngày đêm ngoài biển khơi. 

- Chích choè thường làm tổ ở hốc cây, dưới mái nhà hay trong hang đất. 

Củng cố đặt câu hỏi có cụm từ Ở đâu?

 Chốt: Cụm từ ở đâu có thể đứng ở đầu câu hoặc cuối câu 
	- HĐ nhóm đôi

+ Đặt một câu hỏi có cụm từ Ở đâu?

HĐ cá nhân

LG: a,d

HĐ cá nhân

VD: 

- Ngôi trường của em ở đầu làng.

- Nhà em ở đội 2.

- Loài chim thường làm tổ trên cây.

HĐ cá nhân

- Chim sơn ca thích bay lượn ở đâu?
- Chim hải âu có thể bay suốt ngày đêm ở đâu?
- Chích choè thường làm tổ ở đâu? 

 - Ở đâu chích choè thường làm tổ? 




HĐ3- Củng cố, dặn dò:
- Khi muốn biết được địa điểm và vị trí ta dùng từ nào để hỏi?

 - Nhận xét tiết học

 - Chuẩn bị bài sau
3 x 2 = 6                    
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